


	Từ điển thuật ngữ kinh doanh bảo hiểm
	Voca-B



B

BACKDATING

Tính giảm tuổi

Việc tính toán phí bảo hiểm căn cứ trên một độ tuổi thấp hơn độ tuổi hiện tại của người được bảo hiểm. 

Back Freight 

Cước chở hàng trả lại

Khi tàu chở hàng, vì một sự cố đặc biệt không vào được cảng đến quy định, hoặc khi tàu tới cảng đến mà hàng không có người nhận (như trường hợp người gửi hàng ghi nhầm tên cảng đến, hay Người nhận hàng từ chối tiếp nhận.....), sau một thơì gian hợp lý không có chỉ thị của chủ hàng, thuyền trưởng có quyền và nghĩa vụ xử lý số hàng đó theo cách tốt nhất vì lợi ích của các bên hữu quan, như dỡ hàng lên bờ lưu kho. Nếu không thể dỡ hàng lên bờ và lưu kho, thuyền trưởng có thể tự mình, hoặc thuê tàu khác, chở hàng trả lại cho Người gửi hàng tại cảng đi hoặc tại một cảng thuận tiện nhất  hoặc tại cảng phải gửi hàng đến. Tiền cước và chi phí để chuyên chở trả lại hàng như vậy gọi là cước chở hàng trả lại.

Back Letter

Thư chấp nhận bồi thường

Thư chấp nhận bồi thường có liên quan đến một vận tải đơn "không hoàn hảo".

BACK LOAD

Phụ phí quyền lợi chi trả

Các chi phí bị khấu trừ khi trả quyền lợi bảo hiểm. Ví dụ, khấu trừ một số tiền nhất định vào số thu nhập chi trả hàng tháng để trang trải chi phí của công ty. 

BAGGAGE INSURANCE  Xem  TOURIST BAGGAGE INSURANCE.

BAIL BOND

Tiền bảo lãnh tạm tha

Bảo lãnh bằng tiền để được miễn tạm giam và sẽ trình diện trước toà đúng thời gian quy định. Nếu không trình diện trước toà vào thời điểm đã qui định, số tiền trên sẽ được trả cho toà án. Đơn bảo hiểm ôtô cá nhân thường bảo hiểm cả khoản tiền bảo lãnh của người được bảo hiểm. 
BAILEE

Người nhận giữ tài sản

Người được quyền hợp pháp tạm giữ tài sản của một người khác. Thông thường, người nhận giữ trao cho người ký gửi một biên lai biên nhận giữ tài sản. Ví dụ, một hiệu giặt khô tạm giữ một bộ quần áo để giặt và phải thực hiện các biện pháp cần thiết để đảm bảo quần áo không bị hư hỏng. Nếu tài sản bị hư hỏng thì đơn bảo hiểm của người nhận giữ sẽ phải chịu trách nhiệm đầu tiên và phải bồi thường tổn thất. 

Bailee Clause

Điều khoản về Người nhận giữ  hàng hoá

Trước khi đưa ra Điều khoản bảo hiểm hàng hoá(1982) của Hiệp Hội các nhà bảo hiểm Luân Đôn, hầu hết các bộ điều khoản bảo hiểm hàng hóa  đều có điều khoản về Người nhận giữ hàng hoá. Điều khoản này nhằm để lưu ý Người được bảo hiểm về nghĩa vụ của mình là phải bảo vệ các quyền lợi của Người bảo hiểm bằng cách bảo lưu mọi quyền khiếu nại Người chuyên chở hoặc Người nhận giữ khác. Mặc dù điều khoản trên không có trong Điều khoản bảo hiểm hàng hoá của Hiệp hội các nhà bảo hiểm Luân Đôn (1982), nhưng nội dung của điều khoản đó lại có trong điều khoản Nghĩa vụ của Người được bảo hiểm.

BAILEE’S CUSTOMERS INSURANCE

Bảo hiểm trách nhiệm của người nhận giữ tài sản cho khách hàng

Bảo hiểm trách nhiệm pháp lý trong trường hợp tài sản của khách hàng bị hư hỏng hoặc bị tổn thất trong thời gian người nhận giữ bảo quản, trông nom, coi sóc và quản lý, bao gồm cả các tài sản đang trên đường vận chuyển đến hoặc rời nơi nhận ký gửi. Các rủi ro được bảo hiểm bao gồm hoả hoạn, sét, trộm cắp, cướp, bão, nổ, đâm va, lũ lụt, rò rỉ vòi nước cứu hoả, động đất, đình công và các hư hỏng và tổn thất trong quá trình vận chuyển do một tổ chức vận chuyển thông thường thực hiện. Loại hình bảo hiểm này có hiệu lực kể từ khi người nhận giữ giao biên lai cho khách hàng. Loại hình bảo hiểm này không bảo hiểm tài sản của người nhận giữ và các thiệt hại do sâu bọ và côn trùng gây ra. Ví dụ, một bộ quần áo được đưa đi giặt ở một hiệu giặt. Người nhận giữ  (hiệu giặt) có trách nhiệm tạm thời quản lý bộ quần áo đó. Người giữ (chủ sở hữu) mong muốn bộ quần áo được được trao trả lành lặn. Nếu bộ quần áo bị mất trộm, đơn bảo hiểm này phải bồi thường thiệt hại. 
BAILMENT

Sự gửi giữ

Chuyển giao tài sản từ người gửi giữ sang người nhận giữ. Ví dụ, chuyển giao một bộ quần áo từ người gửi giữ (chủ sở hữu) sang cho người nhận giữ (hiệu giặt). Xem thêm BAILEE, BAILOR.

BAILOR

Người gửi giữ

Người có quyền sở hữu đối với những tài sản tạm giao cho một người khác bảo quản, trông nom và quản lý. Xem thêm BAILEE. 
BAIL-OUT PROVISION

Điều khoản tuỳ ý rút tiền
Điều khoản trong một hợp đồng niên kim nhân thọ (Annuity)  qui định rằng chủ hợp đồng có quyền rút tiền của mình về, không phải trả các khoản phạt huỷ hợp đồng, nếu lãi suất hàng năm hạ xuống thấp hơn mức tối thiểu quy định trước. 

BALANCE SHEET

Bảng tổng kết tài sản

Bản báo cáo kế toán nói rõ tình hình tài chính của một công ty tại một thời điểm nào đó. Các khoản mục được nêu trong bản báo cáo bao gồm tài sản có và tài sản nợ, vốn và lợi nhuận của công ty. 
BALANCE SHEET RESERVES

Các khoản dự phòng trong bảng tổng kết tài sản

Số tiền thể hiện các trách nhiệm trong bảng tổng kết tài sản của công ty bảo hiểm đối với những quyền lợi còn nợ của chủ hợp đồng bảo hiểm. Các khoản dự trữ này phải được trích lập theo những công thức tính toán chặt chẽ, để đảm bảo đủ thanh toán các quyền lợi bảo hiểm do công ty đã cam kết và nhận phí bảo hiểm. 
Balancing Charges (Bal.Chgs)

Chi phí chênh lệch.

Đây là một hình thức bảo hiểm để bồi hoàn cho chủ tàu về thuế tính trên số tiền bảo hiểm do chủ tàu phải trả nếu tàu bị tổn thất toàn bộ hay bị tai hoạ lớn. Thuế được tính trên phần chênh lệch giữa giá trị ghi trên sổ sách của tàu và giá trị được bảo hiểm. Kết quả chênh lệch này được coi là lợi nhuận vì giá trị được bảo hiểm thường cao hơn nhiều so với giá trị ghi trên sổ sách. Chủ tàu không phải nộp thuế này, nếu họ dùng số tiền bồi thường bảo hiểm để mua tàu mới.

Ballast Passage

Chuyến tàu chạy trống, chạy không tải (không chở hàng hoá).

Chuyến tàu chạy trống là khi tàu chạy từ cảng này đến một cảng khác không chở hàng hoá.

Baltic Ice Clause

Điều khoản băng đá trong vùng Baltic

Điều khoản này quy định rằng chỉ một phần tổn thất, bao gồm cả đóng góp tổn thất chung và cứu hộ, sẽ được bồi thường theo đơn bảo hiểm, nếu tổn thất xảy ra vì rủi ro băng đá trong vùng biển bắc Baltic ở 560 vĩ bắc. Người được bảo hiểm phải cam kết rằng, phần chênh lệch còn lại sẽ không được bảo hiểm. Tỷ lệ này dao động từ 70% đến 80% tuỳ theo tuổi của tàu.

Baltic Ice Warranty

Cam kết vùng hành thuỷ tại Baltic trong mùa băng đá
Là một trong các cam kết tiêu chuẩn của Hiệp hội các nhà bảo hiểm Luân Đôn, quy định rằng đối với các đơn bảo hiểm thân tàu, tàu không được lai vãng tới các vùng thuộc biển Baltic trong mùa băng đá. Điều khoản này quy định các vùng và thời gian cấm hành thuỷ. Những vi phạm đối với cam kết này vẫn được bảo hiểm, với điều kiện phải thông báo ngay cho Người bảo hiểm và phải chấp nhận các điều kiện sửa đổi cũng như phải đóng thêm phí bảo hiểm nếu có yêu cầu.

BAND SYSTEM

Hệ thống phân loại (nhóm) số tiền bảo hiểm

Hệ thống phân loại số tiền bảo hiểm của các hợp đồng bảo hiểm căn cứ vào độ lớn của số tiền bảo hiểm trong phạm vi một biên độ nhất định. Tỷ lệ phí bảo hiểm cho mỗi đơn vị số tiền bảo hiểm 1.000USD thay đổi theo hướng giảm dần. Khi số tiền bảo hiểm tăng lên, tỷ lệ phí bảo hiểm cho một đơn vị số tiền bảo hiểm 1.000USD giảm đi. 
BANK BURGLARY AND ROBBERY INSURANCE

Bảo hiểm trộm cướp ngân hàng

Loại hình bảo hiểm áp dụng cho các trụ sở ngân hàng trong trường hợp trộm cướp đột nhập vào ngân hàng lấy trộm tiền, chứng khoán và các tài sản khác để trong các két sắt của ngân hàng; trong trường hợp ngân hàng bị cướp tiền và chứng khoán; trong trường hợp tiền và chứng khoán bị mất vì các hành động phá hoại hoặc gian lận; tài sản bị hư hại vì các hành động phá hoại hoặc gian lận trong trường hợp xảy ra các vụ trộm và/hoặc cướp. 
BANKERS BLANKET BOND

Giấy bảo đảm  về lòng trung thành cho ngân hàng

Loại hình bảo hiểm ngân hàng trong trường hợp xảy ra tổn thất vì các hành động gian trá của các nhân viên ngân hàng hoặc các cá nhân ngoài ngân hàng. Ví dụ, nếu một người thu tiền bỏ trốn sang Mêhicô mang theo tiền của ngân hàng, ngân hàng được bồi thường thiệt hại này. 

BANKING ACT OF 1993   Xem GLASS-STEAGALL ACT.

BANK LOAN PLAN  Xem FINANCED INSURANCE (MINIMUM DEPOSIT INSURANCE); FINANCED PREMIUM. 

BANK TRUST CUSTODIAL ACCOUNT

Tài khoản tín thác cho ngân hàng  quản lý

Một loại tài khoản hưu trí cá nhân (Individual retirement account - IRA) được mở theo Luật bảo đảm thu nhập hưu trí của người lao động năm 1974 (Employee retirement income security act of 1974 - erisa) theo đó các khoản đóng góp được đầu tư vào các công cụ tài chính có sinh lãi của ngân hàng hoặc đưa vào tài khoản tự  quản (Self-directed account). 

Bareboat Charter

Hợp đồng thuê tàu trống

Theo hình thức hợp đồng  thuê tàu thời hạn này, Người thuê tàu phải trả mọi chi phí phát sinh trong thời hạn của hợp đồng thuê tàu. Theo điều khoản bảo hiểm thời hạn- thân tàu của Hiệp hội các nhà bảo hiểm Luânđôn, hợp đồng bảo hiểm sẽ tự động chấm dứt, nếu Người được bảo hiểm cho thuê tàu của mình theo hợp đồng thuê tàu trống chưa được Người bảo hiểm chấp thuận bằng văn bản về việc tiếp tục duy trì hiệu lực của hợp đồng bảo hiểm trong thời gian cho thuê. 

Barge

Sà - lan

Dù có hay không gắn động cơ, sà lan chủ yếu được dùng để chuyên chở hàng rời, nhưng cũng dùng để chuyên chở hàng hóa từ tàu vào bờ hoặc ngược lại và để tiếp tục chuyên chở khi tàu biển không đi lại được, vì cần phải có mớn nước nông. Sà lan không động cơ là sà-lan không có động cơ đẩy và thông thường các sà-lan này được kéo từng chiếc hay thành hàng bằng tàu kéo hay sà lan động cơ.

Barge Retentions.

Khoản phí bảo hiểm giữ lại đối với sà lan.
Khoản phí bảo hiểm giữ lại đặc biệt có liên quan đến các rủi ro tại cảng khi hoàn trả phí bảo hiểm cho thời gian ngừng hoạt động theo đơn bảo hiểm sà lan hoặc phương tiện tương tự. Phí bảo hiểm giữ lại này được thỏa thuận riêng và không bị ràng buộc theo một tỷ lệ nào.

BARRATRY

Hành vi phạm pháp  của thuyền viên

Hành động vi phạm nghĩa vụ trong bảo hiểm hàng hải, chẳng hạn của thuyền trưởng hay đoàn thuỷ thủ của một con tàu gây ra hư hỏng tàu bằng cách cố tình để cho tàu mắc cạn, đi trệch hành trình, ăn trộm hàng hoá và bỏ tàu. Thông thường, những hành vi phạm pháp của thuyền viên gây ra được các công ty bảo hiểm nhận bảo hiểm.
BASELINE DATA

Số liệu nền

Các số liệu thống kê (chẳng hạn số liệu thống kê y tế thu được từ các cuộc kiểm tra sức khoẻ của các nhân viên hoặc những người được bảo hiểm) được sử dụng làm chuẩn để từ đó tính các mức độ chênh lệch cũng như so sánh các tổn thất dự kiến và tổn thất thực tế xảy ra trong tương lai. 

BASE PREMIUM

Phí bảo hiểm cơ sở

Phí bảo hiểm của công ty nhượng tái bảo hiểm (ceding company). Khoản phí này nhân với thừa số phí tái bảo hiểm sẽ được phí tái bảo hiểm

BASIC BENEFITS, BASIC HOSPITAL PLAN

Các quyền lợi tối thiểu trong chương trình nằm viện cơ bản

Những khoản chi trả tối thiểu theo đơn bảo hiểm y tế. Xem thêm group health insurance; health insurance. 

BASIC LIMIT

Giới hạn cơ bản

Số tiền bảo hiểm tối thiểu cần có để một công ty bảo hiểm cấp một đơn bảo hiểm trách nhiệm (liability insurance policy).

BASIC LIMITS OF LIABILITY

các giới hạn trách nhiệm cơ bản
Những số tiền bảo hiểm tối thiểu cần có để một công ty bảo hiểm nhận bảo hiểm. Ví dụ, với bảo hiểm trách nhiệm xe cơ giới, số tiền bảo hiểm tối thiểu mà nhiều công ty chấp nhận là 25.000USD. Hầu hết các khiếu kiện về trách nhiệm đều không thấp hơn mức trên. 

BASIC MORTALITY TABLE

Bảng tỷ lệ chết gốc

Bảng tỷ lệ chết nêu lên bức tranh về tỷ lệ sống và chết thực tế của dân số trên thế giới dùng làm cơ sở để xây dựng bảng tỷ lệ chết của từng lứa tuổi. Không được tăng hoặc giảm các số liệu thống kê đó, để tạo ra xác suất sống hoặc chết lớn hơn hay nhỏ hơn so với thực tế dự kiến xảy ra. 

BASIC PREMIUM

Phí bảo hiểm cơ bản

Phí bảo hiểm áp dụng trong bảo hiểm bồi thường cho người lao động (worker compensation insurance) và trong bảo hiểm nhân thọ. Trong bảo hiểm nhân thọ, đó là phần phí bảo hiểm được cộng thêm để đảm bảo bồi thường các tổn thất dự kiến xảy ra của người được bảo hiểm, để bù đắp chi phí quản lý và trả hoa hồng cho đại lý. 

BASIC RATE   Xem Manual Rate.

BASIC TIME FRAME

Khung thời gian gốc

Đối với một đơn bảo hiểm nhân thọ, đó là khoảng thời gian có xảy ra tổn thất. Khoảng thời gian này phải được xác định trước, để dự tính trước tần suất và mức độ nghiêm trọng (Frequency and severity) của các tổn thất xảy ra trong tương lai. 

Basis of Valuation

Cơ sở định giá

Những khai báo theo hợp đồng bao không vượt quá giới hạn mỗi tàu đã quy định trong hợp đồng bảo hiểm. Căn cứ vào quy định này, có thể khai báo các lô hàng ngay cả sau khi xảy ra tổn thất, với điều kiện là các lô hàng thuộc phạm vi của hợp đồng bảo hiểm. Để bảo vệ Người bảo hiểm đối với giá trị của các lô hàng được khai báo sau này, người ta đưa vào hợp đồng bao một điều khoản xác định cơ sở dùng để tính giá trị bảo hiểm có thể chấp nhận được. Cơ sở này thường bao gồm giá gốc của hàng hóa cộng với phí bảo hiểm, cước phí chuyên chở và một tỷ lệ cố định  thể  hiện số lãi của người bán.

BATTERY

Hành hung

Sử dụng vũ lực một cách phi pháp với người khác; hành động tấn công người khác trái phép.

B.B. Clause (Both to blame collision clause)

Điều khoản đâm va cả hai tàu cùng có lỗi.

B.D.I. (Both days inclusive)

Bao gồm cả hai ngày.

BEAR MARKET

Thị trường đầu cơ giá hạ

Trong thị trường này, người bán tranh nhau bán hàng làm hạ giá các tài sản tài chính. 

Beaufort Scale

Hệ Beaufort

Bảng cấp gió và sóng biển theo hệ Beaufort. Đây là một hệ đã được mọi người chấp nhận, dùng để chỉ sức gió. Phạm vi cấp độ biến đổi từ "Calm" (Êm), hay "cấp 0”, là sức gió dưới một hải lý, cho tới "Hurricane" (Bão tố) hay "Cấp 12”, là sức gió từ 64 đến 71 hải lý. Theo hệ này "Bão" ("Gale") là "cấp 8" với sức gió từ 34 đến 40 hải lý với các đợt sóng cao trung bình 18 fút (5,50m), tối đa 25 fút (7,62m).

BENCH ERROR

Lỗi sản xuất

Lỗi phạm phải trong quá trình sản xuất sản phẩm, gây ra một khuyết tật ngầm trong sản phẩm. Thiếu sót này được bảo hiểm theo đơn bảo hiểm sản phẩm và công trình đã hoàn thành (Product and completed operations insurance). 

BENEFICIARY

Người thụ hưởng quyền lợi bảo hiểm

Người được chủ sở hữu hợp đồng bảo hiểm nhân thọ chỉ định được hưởng số tiền bảo hiểm  trong trường hợp người được bảo hiểm chết hoặc khi hợp đồng bảo hiểm nhân thọ hỗn hợp hết hạn. Bất kỳ người nào (họ hàng, người không có quan hệ họ hàng, quỹ từ thiện, công ty, người nhận uỷ thác, bạn hàng) cũng đều có thể được chỉ định là người hưởng quyền lợi bảo hiểm. Người hưởng quyền lợi bảo hiểm thứ nhất là người thừa kế  được nêu tên đầu tiên. Để được nhận tiền bảo hiểm, người đó phải còn sống khi người được bảo hiểm chết. Người hưởng quyền lợi bảo hiểm tiếp theo hay người hưởng quyền lợi bảo hiểm thứ hai sẽ được nhận tiền bảo hiểm nếu người hưởng quyền lợi bảo hiểm thứ nhất không còn sống khi người được bảo hiểm chết. Người hưởng quyền lợi bảo hiểm có thể huỷ ngang (Người hưởng quyền lợi bảo hiểm thứ nhất hoặc người hưởng quyền lợi bảo hiểm thứ hai) là người hưởng quyền lợi bảo hiểm có thể bị chủ sở hữu hợp đồng thay đổi bất cứ lúc nào. Người hưởng quyền lợi bảo hiểm không thể huỷ ngang là người chỉ có thể bị chủ sở hữu hợp đồng thay đổi khi có sự đồng ý bằng văn bản của người hưởng quyền lợi bảo hiểm đó. Việc chỉ định người hưởng quyền lợi bảo hiểm không thể thay đổi có tác dụng tách đơn bảo hiểm đó ra khỏi tài sản của người được bảo hiểm bằng cách người được bảo hiểm từ bỏ quyền sở hữu của mình nhằm mục đích tránh đánh thuế vào tài sản.

Nếu người hưởng quyền lợi bảo hiểm bị buộc tội ám sát người được bảo hiểm, người hưởng quyền lợi bảo hiểm không được nhận tiền bảo hiểm tử vong. Tiền bảo hiểm sẽ được tính vào tài sản của người được bảo hiểm. 

BENEFICIARY CLAUSE

Điều khoản người hưởng quyền lợi bảo hiểm
Điều khoản trong một đơn bảo hiểm nhân thọ cho phép chủ sở hữu hợp đồng bảo hiểm chỉ định một người khác làm người hưởng quyền lợi bảo hiểm thứ nhất hoặc thứ hai. Chủ sở hữu hợp đồng bảo hiểm có thể thay đổi người hưởng quyền lợi bảo hiểm bất kỳ lúc nào bằng cách thông báo bằng văn bản cho công ty bảo hiểm và gửi đơn bảo hiểm đến công ty để sửa đổi. Xem thêm BENEFICIARY. 

BENEFICIARY OF TRUST

Người hưởng quyền lợi uỷ thác

Người thực hiện việc uỷ thác vì quyền lợi của người đó và là người được nhận quyền lợi từ sự uỷ thác đó. Trong nhiều trường hợp, thực hiện uỷ thác để tránh sử dụng lãng phí tài sản. Ví dụ, thực hiện uỷ thác nhằm bảo vệ quyền lợi của đứa trẻ, để đảm bảo chắc chắn rằng tài sản của bố mẹ đứa trẻ không bị sử dụng hoang phí. 

BENEFIT

Quyền lợi bảo hiểm
Số tiền mà công ty bảo hiểm có nghĩa vụ trả hoặc sẽ trả cho người được hưởng và đã thu phí bảo hiểm. 

BENEFIT ALLOCATION METHOD

Phương pháp phân định quyền lợi

Phương pháp tạo nguồn vốn cho một chương trình hưu trí (Pension plan). Theo phương pháp này, phí bảo hiểm để mua một quyền lợi cho một năm làm việc được người sử dụng lao động thừa nhận, phải trả gọn một lần. Ví dụ, để người lao động bắt đầu từ tuổi 60 được hưởng quyền lợi 85USD cho mỗi năm làm việc được thừa nhận, thì phải mua bảo hiểm niên kim trả sau phí nộp một lần (Single premium deffered annuity) cho người lao động đó. Qui trình này được lặp lại hàng năm, vì cứ mỗi năm làm việc được thừa nhận phải mua thêm một lần bảo hiểm. Khi người lao động về hưu, những số tiền bảo hiểm đã mua theo cách trên sẽ được kết hợp lại để trả thu nhập hàng tháng cho người lao động. 

BENEFIT FORMULA

Công thức tính quyền lợi

Trong các chương trình bảo đảm các quyền lợi cho người lao động, công thức áp dụng để tính toán quyền lợi bảo hiểm nhân thọ và hưu trí mà người lao động được hưởng.

BENEFITS OF BUSINESS LIFE AND HEALTH INSURANCE (KEY PERSON INSURANCE)

Quyền lợi của bảo hiểm nhân thọ và bảo hiểm sức khoẻ cho doanh nghiệp (bảo hiểm nhân vật chủ chốt)

Bảo hiểm nhân thọ và bảo hiểm trợ cấp thu nhập do thương tật dài hạn cho những người lao động chủ chốt, quyền lợi bảo hiểm được trả cho doanh nghiệp. Bảo hiểm cho các nhân vật chủ chốt có những ưu điểm sau: (1) tăng thêm khả năng cho doanh nghiệp tiếp tục hoạt động; (2) động viên những nhân vật chủ chốt yên tâm công tác; (3) thu hút cán bộ chủ chốt mới; (4) tạo nguồn vốn để bù đắp chi phí thuê và đào tạo người thay thế cán bộ chủ chốt; (5) tăng thêm khả năng vay tiền (Một đơn bảo hiểm nhân thọ dài hạn có giá trị giải ước có thể tạo điều kiện để được vay tiền với lãi suất ưu đãi); (6) số tiền bảo hiểm của hợp đồng bảo hiểm là thu nhập được miễn thuế, được trả thậm chí cả khi nhân vật chủ chốt không còn làm việc cho doanh nghiệp khi tử vong; tuy nhiên, doanh nghiệp phải duy trì việc đóng phí bảo hiểm đầy đủ sau khi nhân vật chủ chốt đó nghỉ việc; (7) một đơn bảo hiểm nhân thọ có thể được huỷ bỏ để thu lại giá trị giải ước hoặc được bán cho nhân vật chủ chốt được bảo hiểm; như vậy, doanh nghiệp thường ít nhất cũng được hoàn lại số phí bảo hiểm đã đóng; (8) bảo hiểm trợ cấp thu nhập do thương tật dài hạn của một nhân vật chủ chốt cũng tạo ra nguồn vốn để tiếp tục trả lương cho nhân vật chủ chốt bị thương tật. (Với các trường hợp mất khả năng lao động tạm thời, doanh nghiệp có thể chọn phương thức tự bảo hiểm vì phí bảo hiểm cho loại hình bảo hiểm này rất đắt so với số thu nhập có thể được trả).

BETTERMENT INSURANCE Xem IMPROVEMENTS AND BETTERMENT INSURANCE.

Beyond Control of the Assured

Ngoài sự kiểm soát của Người được bảo hiểm.

Người được bảo hiểm hàng hóa phải kiểm soát tài sản được bảo hiểm ở mức độ như  họ  kiểm soát người chịu trách nhiệm đối với tài sản ấy (thí dụ, người làm thuê của họ). Mục 48 của Đạo luật bảo hiểm hàng hải 1906 miễn giảm trách nhiệm của Người bảo hiểm trong đơn bảo hiểm chuyến khi có sự chậm trễ bất hợp lý trong việc thực hiện chuyến hành trình. Điều khoản bảo hiểm hàng hoá của Hiệp hội các nhà bảo hiểm London (1982) vẫn bảo hiểm trong thời gian chậm trễ với điều kiện là sự chậm trễ này nằm ngoài sự kiểm soát của Người được bảo hiểm. Các điều khoản bảo hiểm chuyến - thân tàu không bảo hiểm sự chậm trễ đó.

BI   Xem BODILY INJURY; BUSINESS INTERRUPTION. 

BID

Giá đấu thầu

Giá tiền  mà một nhà đầu tư sẵn sàng trả cho một tài sản tài chính. 

BID BOND

Tiền đặt cọc đấu thầu

Khoản tiền do chủ thầu đưa ra đấu thầu thấp nhất phải đặt cọc. Nếu chủ thầu sau đó từ chối thực hiện dự án, khoản đặt cọc đấu thầu sẽ đảm bảo rằng chủ dự án sẽ được trả khoản chênh lệch giữa giá thầu thấp nhấp và giá thầu thấp liền kề. Khoản đặt cọc đấu thầu buộc các chủ thầu phải đấu thầu nghiêm túc và thực hiện đúng những nghĩa vụ của mình. 

BILATERAL CONTRACT

Hợp đồng song phương

Hợp đồng trong đó hai bên trao đổi cam kết với nhau. Hợp đồng (đơn) bảo hiểm (Insurance policy) được coi là một Hợp đồng đơn phương (Unilateral contract).

BILL OF LADING

Vận đơn

Một văn bản được sử dụng trong vận chuyển hàng hoá. Văn bản này phải được xuất trình khi khiếu nại đòi bồi thường tổn thất xảy ra. Văn bản này xác nhận một sự thật là hàng hoá đó thuộc quyền quản lý, trông nom, chăm sóc và kiểm soát của người vận chuyển tại thời điểm xảy ra tổn thất.

Bill of Lading Freight

Cước phí vận đơn

Cước phí mà Người gửi hàng phải trả cho Người chuyên chở, để chuyên chở hàng hóa. Người gửi hàng có thể phải trả cước phí vận đơn cho Người thuê tàu, nhưng chính người thuê tàu lại phải trả cước thuê tàu cho chủ tàu. Cước phí vận đơn thường phải trả trước và được thỏa thuận không hoàn trả trong trường hợp không giao hay giao thiếu hàng. Do đó, người chủ hàng có quyền lợi được bảo hiểm về cước phí vận đơn và họ tính cước phí này vào trong giá trị của hàng hóa.

Bill of Sale

Hóa đơn bán tàu

Trong ngành hàng hải, hoá đơn này là chứng từ  xác nhận việc mua tàu hợp pháp của Anh. Việc mua bán này được đăng ký bằng hóa đơn bán tàu.

Bill of sight 

Giấy tạm khai (hải quan)

Trong trường hợp Người nhập khẩu chưa có tin tức chi tiết để khai báo hải quan về lô hàng gửi cho mình, Người này có thể trao cho hải quan giấy tạm khai trong đó chỉ cung cấp những thông tin nào mình biết về hàng hoá và khai rõ chưa nhận được chứng từ để có thể xác định những chi tiết đầy đủ về lô hàng. Sau khi hải quan ký vào giấy tạm khai, giấy này trở thành giấy phép cho dỡ hàng lên bờ để hải quan xem xét với sự có mặt của Người nhập khẩu hoặc đại lý của người này. Trong phạm vi một số ngày quy định (ở Anh là ba ngày) kể từ khi dỡ hàng lên bờ, Người nhập khẩu phải hoàn chỉnh việc khai báo bằng cách bổ sung những chi tiết cụ thể vào mặt sau của giấy tạm khai. Trong trường hợp cần lấy hàng ngay, hải quan có thể cho phép lấy hàng với điều kiện xuất trình giấy phép nhập khẩu, đồng thời ký quỹ một khoản tiền đủ để sau này nộp thuế.      

Bill of Store

Phiếu lưu kho

Khi hàng hóa của Anh đã được xuất khẩu và đang được  tái nhập khẩu, hàng hoá đó bị ràng buộc về các điều kiện và các quy định hạn chế như đối với hàng hóa nước ngoài, trừ khi phải hoàn tất  phiếu lưu kho cho cơ quan Hải quan trong một thời hạn quy định.

BINDER

Giấy chứng nhận bảo hiểm tạm thời

Hợp đồng bảo hiểm tạm thời xác nhận bảo hiểm cho đến khi hợp đồng bảo hiểm chính thức được phát hành. Trong bảo hiểm tài sản và trách nhiệm, một số đại lý có quyền ký hợp đồng ràng buộc trách nhiệm của công ty bảo hiểm cho đến khi có thể phát hành đơn bảo hiểm. Ví dụ, người mua một xe ô tô có thể liên hệ với đại lý bảo hiểm và đại lý này có quyền chấp nhận bảo hiểm và ràng buộc trách nhiệm của công ty bảo hiểm. 

BINDING AUTHORITY  Xem BINDER. 

BINDING RECEIPT

Biên lai bảo hiểm tạm thời

Bằng chứng về một hợp đồng bảo hiểm tạm thời có tác dụng ràng buộc trách nhiệm của một công ty bảo hiểm tài sản khi phí bảo hiểm đã nộp cùng với giấy yêu cầu bảo hiểm. Một đại lý bảo hiểm tài sản có thể ràng buộc trách nhiệm của công ty bảo hiểm đối với một rủi ro cụ thể. Một số đại lý được uỷ quyền nhận bảo hiểm tạm thời bằng lời nói, sau đó cấp biên lai bảo hiểm tạm thời bằng văn bản. Đối với bảo hiểm nhân thọ và bảo hiểm sức khoẻ. Xem thêm CONDITIONAL RECEIPT. 

BIRTH RATE

Tỷ lệ sinh

Số người được sinh ra tính theo tỷ lệ phần trăm trên tổng dân số trong một thời kỳ nhất định. 

BLACKOUT PERIOD

Thời gian cắt trợ cấp

Quãng thời gian giữa ngày chấm dứt các quyền lợi được hưởng theo chế độ bảo hiểm xã hội và ngày khôi phục trở lại các quyền lợi đó. Ví dụ, trợ cấp cho người còn sống được trả chừng nào cha mẹ dưới 60 tuổi còn nuôi  con dưới 16 tuổi. Khi đứa trẻ đó đến tuổi 16, cha mẹ của đứa trẻ sẽ phải đợi đến lúc họ 60 tuổi mới được tiếp tục trả tiền trợ cấp nuôi dưỡng. 

BLANKET BOND

Giấy bảo đảm chung về lòng trung thành

Bảo hiểm cho một người sử dụng lao động trong trường hợp bất kỳ một người lao động nào đó không trung thực. Xem thêm FIDELITY BOND.

BLANKET CONTRACT

Hợp đồng bảo hiểm chung

Đơn bảo hiểm cho tài sản của một người được bảo hiểm để tại nhiều địa điểm khác nhau. Loại bảo hiểm này đáp ứng nhu cầu của các hãng tiến hành kinh doanh tại nhiều địa điểm và có thể chuyển tài sản từ địa điểm này sang địa điểm khác.
BLANKET COVERAGE  Xem BLANKET BOND; BLANKET CONTRACT; BLANKET CRIME POLICY; BLANKET INSURANCE; BLANKET MEDICAL EXPENSE INSURANCE; BLANKET POSITION BOND.

BLANKET CRIME ENDORSEMENT Xem BLANKET CRIME POLICY.

BLANKET CRIME POLICY

Đơn bảo hiểm chung về tội phạm
Loại hình bảo hiểm thường được cung cấp như một bộ phận của đơn Bảo hiểm nhiều rủi ro đặc biệt (Special multiperil insurance - SMP) thông qua việc đưa thêm vào đơn bảo hiểm Điều khoản bổ sung bảo hiểm chung về tội phạm. Các rủi ro được bảo hiểm bao gồm hành động  không trung thực của những người làm công trong doanh nghiệp; mất tiền trong cũng như ngoài trụ sở doanh nghiệp; mất lệnh trả tiền; giả mạo do những người gửi tiền gây ra; tiền giả. Do đơn bảo hiểm tội phạm này có tính chất nhiều mặt như vậy, nên nó được gọi là một loại hình bảo hiểm chung cho người được bảo hiểm. 

BLANKET FIDELITY BOND   Xem BLANKET BOND.

BLANKET FLOATER   Xem FLOATER. 

BLANKET FORM   Xem BLANKET INSURANCE. 

BLANKET HONESTY BOND  Xem COMMERCIAL BLANKET BOND. 

BLANKET INSURANCE

Bảo hiểm chung

Một đơn bảo hiểm duy nhất dùng để bảo hiểm: (1) hai hoặc nhiều loại tài sản khác nhau tại cùng một địa điểm; (2) cùng một loại tài sản tại hai hoặc nhiều địa điểm; (3) hai hoặc nhiều loại tài sản tại hai hoặc nhiều địa điểm khác nhau. Bảo hiểm chung rất thích hợp với các doanh nghiệp có mạng lưới  các cửa hàng, toàn bộ tài sản được bảo hiểm không phụ thuộc vào một giới hạn nào đối với từng loại tài sản cụ thể, bất kể tài sản đó để ở địa điểm nào (do đó cho phép doanh nghiệp lưu chuyển hàng hoá từ cửa hàng này sang cửa hàng khác). Đơn bảo hiểm này có thể (nhưng không nhất thiết) được cấp trên cơ sở mọi rủi ro với các điều khoản loại trừ chiến tranh, thảm hoạ hạt nhân và hao mòn tự nhiên. 

BLANKET LIMIT

Giới hạn chung

Số tiền bảo hiểm lớn nhất do một công ty bảo hiểm nhận bảo hiểm trong một vùng địa lý nào đó. 

BLANKET MEDICAL EXPENSE INSURANCE

Bảo hiểm chung về chi phí y tế

Đơn bảo hiểm toàn diện chi phí y tế của người được bảo hiểm,  trừ các chi phí bị loại trừ đặc biệt khỏi phạm vi bảo hiểm. Đơn bảo hiểm này có thể là hữu ích nhất cho người được bảo hiểm, bởi vì nó tự động bảo hiểm mọi chi phí y tế phát sinh, trừ những chi phí cụ thể đã bị loại trừ. 

BLANKET POSITION BOND

Bảo hiểm chung mọi vị trí

Bảo hiểm cho toàn bộ những người lao động của một doanh nghiệp trên cơ sở bao quát với giới hạn bảo hiểm cao nhất áp dụng riêng cho từng lỗi vi phạm của người lao động. Xem thêm COMMERCIAL BLANKET BOND, FIDELITY BOND. 

BLANKET RATE

Tỷ lệ phí của bảo hiểm chung

Phí bảo hiểm thu và áp dụng trên cơ sở thống nhất để bảo hiểm tài sản tại nhiều địa điểm khác nhau. Tỷ lệ phí bảo hiểm này được áp dụng trong đơn bảo hiểm chung (Blanket insurance) thay thế cho việc áp dụng tỷ lệ phí bảo hiểm riêng biệt cho từng địa điểm hoặc từng loại tài sản. 

Blocking (Caking)

Vón cục

Hiện tượng này thường xảy ra đối với các loại hàng hoá như đường, chất Sen-lắc. Thông thường Người bảo hiểm  loại trừ rủi ro này.

BLOCK LIMITS

Giới hạn bảo hiểm khu phố

Tổng số tiền bảo hiểm tối đa mà một công ty bảo hiểm sẽ nhận bảo hiểm cho một khu phố. Giới hạn này giảm bớt khả năng công ty bảo hiểm phải bồi thường một tổn thất lớn có tính thảm hoạ, chẳng hạn bão, lốc hoặc hoả hoạn có thể phá huỷ toàn bộ khu phố.

BLOCK OF POLICIES

Nhóm đơn bảo hiểm

Tổng số các đơn bảo hiểm do một công ty bảo hiểm cấp theo cùng một mẫu đơn bảo hiểm và cùng một tỷ lệ phí bảo hiểm. 

BLOCK POLICY

Đơn bảo hiểm toàn bộ
Đơn bảo hiểm mọi rủi ro cho hàng hoá trên đường vận chuyển, giao tạm giữ và để ở nhà người khác. Xem thêm JEWELER’S BLOCK INSURANCE POLICY. 

Blow Out

Giếng phụt

Hiểm họa trong bảo hiểm dàn khoan dầu ngoài khơi. Hiểm hoạ này xẩy ra khi áp suất dưới đáy biển lớn hơn áp suất trong ống khoan và dẫn đến có dòng chảy các chất dầu khí hoặc dung dịch khoan từ giếng phun lên.

BLUE CROSS

Chương trình bảo hiểm Chữ Thập Xanh

Chương trình bảo hiểm độc lập và phi lợi nhuận dành cho các bệnh viện thành viên. Các quyền lợi bảo hiểm bao gồm bảo hiểm các chi phí nằm viện, tuân theo một số hạn chế nhất định: ví dụ, chỉ được nằm phòng 2 người. Mỗi bệnh viện thành viên chấp thuận tuân theo một chương trình có trước về các dịch vụ y tế nhất định. Bệnh viện sẽ gửi hoá đơn trực tiếp cho chương trình Chữ Thập Xanh để được bồi hoàn chi phí. Các dịch vụ cho bệnh nhân ngoại trú, chăm sóc bổ trợ hoặc mở rộng như y tá chăm sóc tại nhà cũng có thể được nhận bảo hiểm tuỳ thuộc vào thoả thuận trong hợp đồng.  
BLUE SHIELD

Chương trình bảo hiểm Lã Chắn Xanh

Chương trình bảo hiểm độc lập điều trị-phẫu thuật, không thu lãi, dành cho hội viên. Các quyền lợi bảo hiểm bao gồm các chi phí liên quan đến các ca điều trị và phẫu thuật. Bác sĩ điều trị và/hoặc bác sĩ phẫu thuật gửi hoá đơn trực tiếp cho Chương trình bảo hiểm Lá Chắn Xanh để thanh toán thay cho việc đòi tiền trực tiếp từ bệnh nhân. Bệnh nhân sẽ phải thanh toán khoản chênh lệch giữa chi phí thực tế trả cho bác sĩ và mức quyền lợi được hưởng theo qui định. 

BOARD INSURER   Xem BUREAU INSURER.

BOBTAIL LIABILITY INSURANCE

Bảo hiểm trách nhiệm trên đường trở về

Bảo hiểm trách nhiệm của người vận chuyển thông thường liên quan đến các xe chở hàng đã giao hàng xong và đang trên đường trở về bến xe. Công ty thuê xe sẽ phải chịu trách nhiệm khi xe đang chở hàng, nhưng sau khi giao hàng thì trách nhiệm của công ty chấm dứt. Người vận chuyển có thể được bảo vệ chặng đường trở về bằng đơn bảo hiểm trách nhiệm trên đường trở về.

BODILY INJURY

Tổn thương thân thể

Thương tổn về thân thể đối với một người nào đó. Mục đích của bảo hiểm trách nhiệm là bảo hiểm tổn thương thân thể xảy ra với bên thứ ba do hậu quả của các hành động bất cẩn hoặc cố ý và sự chểnh mảng của người được bảo hiểm gây ra. 

BODILY INJURY LIABILITY INSURANCE  Xem LIABILITY INSURANCE.

BOILER AND MACHINERY INSURANCE

Bảo hiểm máy móc và nồi hơi

Bảo hiểm các tổn thất phát sinh do trục trặc của nồi hơi và máy móc. Hầu hết các đơn bảo hiểm tài sản đều loại trừ các rủi ro này, vì vậy cần phải có một đơn bảo hiểm riêng để bảo hiểm máy móc và nồi hơi hoặc sử dụng đơn bảo hiểm đa rủi ro đặc biệt (Special multiperil insurance). Đơn bảo hiểm này bảo hiểm tài sản của doanh nghiệp, tài sản khác có liên quan và các chi phí pháp lý nếu có. 

Bona Fide

Trung thực

Thực hiện một cách trung thực

BOND

Giấy bảo đảm

Một dạng bảo lãnh. Người cấp giấy bảo đảm sự trung thực chẳng hạn, phải bồi thường cho người sử dụng lao động về những tổn thất tài chính vì hành động không trung thực của người lao động. Xem thêm BLANKET POSITION BOND; COMMERCIAL BLANKET BOND; CONTRACT BOND; FIDELITY BOND; INDIVIDUAL FIDELITY BOND.

BOND, BAIL  Xem Bail Bond

BOND, BANKERS BLANKET  Xem Bankers Blanket Bond

BOND, BID  Xem Bid Bond

BOND, BLANKET  Xem Blanket Position Bond

BOND, COMPLETION  Xem Completion Bond

BOND, CONTRACT  Xem Contract Bond

BOND DEDICATION

Phân loại chứng khoán 

Phân loại  chứng khoán để trên cơ sở đó quyết định việc mua bán chứng khoán: chứng khoán nào có tỷ lệ lợi tức có hiệu lực cho đến khi đáo hạn thấp thì bán đi, chứng khoán nào có tỷ lệ lợi tức có hiệu lực cho tới khi đáo hạn cao thì mua vào, nhằm đáp ứng yêu cầu dự trữ để công ty bảo hiểm chi trả các quyền lợi trong tương lai.

Bonded goods 

Hàng lưu kho nợ thuế 

Những hàng hoá nhập khẩu phải nộp thuế và chủ hàng chưa muốn lấy đi ngay, đang được tạm thời lưu trong kho ngoại quan để chờ nộp thuế hoặc tái xuất.

Người chủ kho nộp một giấy bảo đảm (bond) cho hải quan cam kết chỉ khi nào chủ hàng đã nộp thuế mới cho xuất kho. Nếu không thực hiện như vậy, sẽ bị phạt như ghi trong giấy bảo đảm. Hàng nợ thuế có thể được chuyển từ kho ngoại quan (bonded house) này sang kho ngoại quan khác. Chứng từ cho phép di chuyển như vậy là phiếu lưu kho (warehouse warrant). Nếu hàng hoá đựơc tái xuất, cơ quan hải quan ký nhận và cấp cho một chứng từ gọi là giấy phép xuất kho hải quan (bond note).

BOND, FIDELITY Xem Fidelity Bond

BOND (FINANCIAL)

Trái phiếu (tài chính) 

Loại chứng khoán công ty hay chứng khoán chính phủ có trả lãi. Công ty hay cơ quan  chính phủ có nghĩa vụ trả lãi vào cuối kỳ qui định và trả số tiền gốc khi chứng khoán đến hạn thanh toán.

BOND, FORGERY Xem Depositors Forgery Insurance

BOND, LICENSE  Xem License Bond

BOND, MAINTENANCE  Xem Maintenance Bond

BOND, PENALTY  Xem Penalty

BOND, PERFORMANCE  Xem Contract Bond

BOND, PERMIT  Xem Permit Bond

BOND, POSITION   Xem Fidelity Bond

BOND, PUBLIC OFFICIAL  Xem Public Official Bond

BOND, SURETY  Xem Surety Bond

BONUS RATE

Tỷ lệ lãi thưởng thêm

Tỷ lệ lãi tính thêm trong năm hiệu lực đầu tiên cho một bảo hiểm niên kim (Annuity). Khoản lãi này nằm ngoài lãi suất được hưởng từ năm thứ hai và những năm hiệu lực còn lại của đơn bảo hiểm. Tỉ lệ lãi tính thêm này được trả trong năm đầu tiên nhằm thu hút khách hàng mua bảo hiểm niên kim.

BOOK OF BUSINESS

Tổng số tiền bảo hiểm theo sổ sách

Tổng số tiền bảo hiểm phản ánh trong sổ sách kế toán của một công ty bảo hiểm tại một thời điểm cụ thể. Xem thêm NET RETAINED LINES.

BOOK VALUE

Giá trị trên sổ sách

Giá trị tài sản liệt kê trong sổ sách kế toán của công ty. Tài sản này bao gồm: bất động sản (đã trừ khấu hao), các phương tiện vận chuyển (đã trừ khấu hao) , các khoản tiền cho vay được thế chấp bằng  đơn bảo hiểm nhân thọ dài hạn (chỉ tính phần vốn gốc chưa trả cộng với lãi chưa trả, trừ đi các khoản khấu trừ còn lại), tiền cho vay cầm cố ( chỉ tính phần vốn gốc chưa trả cộng với các khoản lãi chưa trả, rồi  trừ đi các khoản khấu trừ còn lại), tiền, vốn trong liên doanh. Chứng khoán không niêm yết theo giá trị trên sổ sách.

BOOK VALUE PER COMMON SHARE

Giá trị trên sổ sách của cổ phiếu thường 

Giá trị của cổ phiếu thường được tính bằng cách lấy tổng giá trị của số cổ phiếu thường  của các cổ đông vào cuối một thời hạn chia cho tổng số cổ phiếu phát hành vào cuối thời hạn đó
BOOT

Phụ thu chịu thuế

Số tài sản hay số tiền thu thêm được như một khoản thu nhập bổ sung do được miễn thuế  khi trao đổi tài sản. Nếu chủ hợp đồng bảo hiểm thu được một khoản tiền từ việc trao đổi một đơn bảo hiểm nhân thọ, vì lí do nào đó không bị đánh thuế, khoản tiền thu được đó sẽ trở thành thu nhập bị đánh thuế đối với chủ hợp đồng đó. Tương tự như vậy, nếu khoản tiền nợ trên một đơn bảo hiểm cũ được công ty bảo hiểm xoá nợ khi đổi đơn bảo hiểm cũ  để lấy  một đơn bảo hiểm mới, khoản tiền nợ được xoá đó trở thành  thu nhập bị đánh thuế đối với chủ hợp đồng  bảo hiểm. Xem thêm Tax-Free Exchange of Insurance Products.

BORDEREAU

Bản thông báo tình hình tái bảo hiểm

Một mẫu biểu được sử dụng trong tái bảo hiểm để thông báo tình hình bồi thường và  phí bảo hiểm  của một nghiệp vụ bảo hiểm nào đó. Công ty nhượng tái bảo hiểm cung cấp cho công ty nhận tái bảo hiểm những thông tin này. Công ty nhận tái bảo hiểm sử dụng những thông tin này để làm căn cứ định phí tái bảo hiểm. Xem thêm Reinsurance.

BORDERLINE RISK

Rủi ro nghi vấn 

Một khách hàng triển vọng có những vấn đề đáng nghi ngại khi khai thác bảo hiểm.

BOSTON PLAN

Chương trình Boston

Thoả thuận mang tên của thành phố Boston theo đó các công ty bảo hiểm nhận bảo hiểm bất động sản ở những thành phố láng giềng có trình độ kinh tế xã hội  thấp hơn nếu chủ sở hữu bất động sản giảm bớt những nguy cơ đã phát hiện ra khi điều tra rủi ro.

BOTH-TO-BLAME CLAUSE

Điều khoản cả hai bên đều có lỗi 

Một điều khoản trong bảo hiểm hàng hải qui định rằng khi hai hay nhiều con tàu đâm va  nhau và tất cả các tàu đều có lỗi, tất cả các chủ tàu và tất cả những người gửi hàng có quyền lợi tài chính trong hành trình của những con tàu đó phải chia sẻ tất cả các khoản thiệt hại theo tỉ lệ quyền lợi tài chính mà họ có trước khi xảy ra đâm va. Điều khoản này vô hiệu hoá tất cả các điều khoản khác qui định việc phân chia thiệt hại giữa các chủ tàu và những người gửi hàng trong các đơn bảo hiểm hàng hải.

BOTTOMRY

Tham gia bảo hiểm trả phí bảo hiểm sau

Một phương  pháp chuyển giao rủi ro thuần tuý, có lẽ là một hình thức đầu tiên của đơn bảo hiểm thời hiện đại. Theo quan điểm của người Hy Lạp, nếu con tàu không về đến cảng, khoản tiền vay về  con tàu đó sẽ bị xoá nợ. Khái niệm này được tổ chức Lloyd ở London chấp nhận vào những năm 1600 khi bảo hiểm cho những thương nhân Anh vận chuyển hàng tới những nước thuộc địa. 

BPPCF  Xem Business and Personal Property Coverage Form ( BPPCF)

BRANCH MANAGER  Xem Agency Manager

BRANCH OFFICE

Công ty chi nhánh 

Cơ sở kinh doanh được một công ty bảo hiểm lập ra ở địa phương để tiếp thị và bán các sản phẩm bảo hiểm. Xem thêm Manager 

Brand Clause

Điều khoản về nhãn hiệu

Điều khoản này quy định rằng, khi nhãn hiệu hay nhãn hiệu thương mại đảm bảo bằng tên của nhà sản xuất, mọi giá trị thu hồi được của hàng hoá trong trường hợp xảy ra tổn thất sẽ được xác định sau khi đã tháo bỏ nhãn hiệu hay nhãn hiệu thương mại của hàng hoá đó.

Breach

Vi phạm

Việc không tuân thủ các cam kết hoặc điều kiện của đơn bảo hiểm.

Breach of condition

Vi phạm điều kiện bảo hiểm

Khi Người được bảo hiểm vi phạm điều kiện bảo hiểm, Người bảo hiểm có thể huỷ bỏ hợp đồng  từ lúc bảo hiểm bắt đầu có hiệu lực.

BREACH OF CONTRACT

Vi phạm hợp đồng

Không thực hiện đúng hợp đồng như đã cam kết (về mặt pháp lý là không thể bào chữa được). Đơn bảo hiểm là một văn bản chỉ bao gồm những cam kết có hiệu lực pháp lý đối với chính  công ty bảo hiểm đó. Người được bảo hiểm không đưa ra bất kỳ cam kết nào. Đó là lý do tại sao đơn bảo hiểm được gọi là hợp đồng đơn phương (Unilateral contract).

Breakage

Đổ vỡ

Người bảo hiểm không coi sự đổ vỡ thông thường xảy ra vì sự bất cẩn là một hiểm họa hàng hải được bảo hiểm khi tính phí bảo hiểm. Vì vậy, đổ vỡ thông thường xảy ra đối với hàng hóa dễ vỡ như kính, đồ sứ, tấm amiăng và đồ gốm, đều được loại trừ khỏi đơn bảo hiểm theo Đạo luật bảo hiểm Hàng hải (Điều 55 (2) (C) trừ khi đơn bảo hiểm có quy định bao gồm đổ vỡ. Tất nhiên, Người bảo hiểm sẽ tính mức phí cao.

Breakage of Shafts

Gẫy trục cơ
Theo đơn bảo hiểm, Người được bảo hiểm không có quyền đòi bồi thường gẫy trục cơ đơn thuần của tàu trong trường hợp không bị tác động của một hiểm hoạ được bảo hiểm. Gẫy trục cơ không bị tác động bên ngoài được coi là do khuyết tật bên trong (ẩn tì). Tuy nhiên, điều khoản bảo hiểm thân tàu tiêu chuẩn quy định rằng, thiệt hại đối với bất kỳ bộ phận nào khác của tàu trực tiếp xảy ra trong trường hợp trục cơ bị gãy, được bảo hiểm theo đơn bảo hiểm, nhưng phải chịu mức khấu trừ theo đơn bảo hiểm.

Breakdown Clause

Điều khoản về hư hỏng máy móc

áp dụng cho máy ướp lạnh theo quy định cụ thể của điều khoản. Điều khoản này được đính kèm các đơn bảo hiểm để bảo hiểm hàng hóa có thể bị hư hỏng do không được ướp lạnh và/hoặc chậm trễ. Điều khoản quy định rằng, Người bảo hiểm sẽ chịu trách nhiệm bồi thường về mọi hư hỏng của hàng hóa trực tiếp xảy ra trong trường hợp hư hỏng máy móc, nhưng chỉ khi thời gian hư hỏng máy móc vượt quá 24 giờ hoặc trong một thời hạn nào khác đã được ấn định.

Breakdown of Nuclear Installation

Hư hỏng thiết bị hạt nhân.

Đây là một trong những hiểm hoạ được nêu rõ trong điều khoản "Hiểm hoạ" của Điều khoản bảo hiểm thân tàu của Hiệp hội các nhà bảo hiểm London(1983). Điều khoản này bảo hiểm thiệt hại đối với tàu do tai nạn gây ra hoặc hư hỏng của  thiết bị hạt nhân hoặc lò phản ứng hạt nhân. Khi thiết bị trong con tàu chạy bằng năng lượng hạt nhân bị hư hỏng, đơn bảo hiểm không bảo hiểm việc thay thế hoặc sửa chữa lò phản ứng hạt nhân.

BREAK IN SERVICE

Thời gian công tác gián đoạn

Một đặc điểm  của các chương trình hưu trí,  theo  đó một người lao động có thời gian làm việc bị gián đoạn, có thể đưa khoảng thời gian đó vào để tính lương hưu.

Break up Voyage

Hành trình đi phá huỷ tàu

Khi bán tàu để phá huỷ, thông thường người ta cũng bảo hiểm cho tàu đó trong chuyến hành trình tới công xưởng phá huỷ, nhưng chỉ bảo hiểm tổn thất toàn bộ và chi phí sửa chữa để hoàn tất chuyến hành trình đó. Trong một vài trường hợp, hàng hóa rẻ tiền có thể cũng được chuyên chở trong chuyến đi phá huỷ và, vì tàu đi tới nơi phá huỷ, nên thông thường hàng hóa này là kim loại phế thải. Không có vấn đề về khả năng không thể đi biển của tàu trong chuyến hành trình, vì đây là yêu cầu bắt buộc phải có. Tuy nhiên, Người bảo hiểm nên thận trọng đối với các chuyến hành trình đi phá huỷ, vì có nguy cơ đạo đức khi chủ tàu có thể không quan tâm đến tình trạng tàu có bị tổn thất hay không, vì tàu được bán để phá huỷ. Người bảo hiểm phải xem xét  thận trọng không để giá trị bảo hiểm lớn hơn  giá trị phá huỷ của tàu.

Điều khoản bảo hiểm thời hạn - thân tàu 1983 của Hiệp hội các nhà bảo hiểm London 1983 quy định giá trị bảo hiểm sẽ giảm xuống bằng giá trị phá huỷ của tàu trong trường hợp tàu thực hiện chuyến hành trình để phá huỷ trong thời hiệu của đơn bảo hiểm. Điều kiện này không áp dụng nếu Người được bảo hiểm đã tiếp xúc với Người bảo hiểm trước khi thực hiện chuyến hành trình để phá huỷ và đã đạt được thoả thuận với Người bảo hiểm về một giá trị nào khác.

BREEDERS’ INSURANCE POLICY  Xem Live Animal Insurance; Livestock Floater; Livestock Insurance; Livestock Mortality (Life) Insurance; Livestock Transit Insurance.

BRIDGE INSURANCE

Bảo hiểm cầu

Bảo hiểm cầu đề phòng trường hợp cầu bị hư hại hay bị phá huỷ. Bảo hiểm này được thực hiện  trên cơ sở mọi rủi ro và tuân theo những điểm loại trừ như chiến tranh, hao mòn tự nhiên, khuyết tật ngầm và  thiệt hại do tác động của hạt nhân. Các cơ quan chính quyền địa phương và nhà nước mua loại hình bảo hiểm này nhằm hạn chế rủi ro phải tăng thuế tức thời, để xây dựng lại các cầu bị thiệt hại hay bị phá huỷ.  

BRIDGE INSURANCE FOR BRIDGES UNDER CONSTRUCTION

Bảo hiểm cầu đang xây dựng

Bảo hiểm các rủi ro cháy, sét, bị vật thể khác đâm vào, lũ lụt, bão, nước đóng băng, nổ và động đất trong quá trình xây cầu. Loại bảo hiểm này rất quan trọng, vì những thiệt hại về nhân công và nguyên vật liệu có thể làm cho nhà thầu bị phá sản.

British Corporation

Công ty phân hạng cấp tàu của Anh.

Đây là tổ chức phân hạng cấp tàu của Anh. Các tàu đăng ký tại công ty phân hạng cấp tàu của Anh cũng được ghi trong sổ đăng ký của Lloyd's (Lloyd's Register) với ký hiệu BS. Ký hiệu BS( này dùng để chỉ phân hạng cấp tàu đầy đủ tại Công ty phân hạng cấp tàu của Anh.

British Insurance Association

Hiệp hội bảo hiểm Anh

Đây là một Hiệp hội được thành lập để tăng cường  quyền lợi của các Công ty bảo hiểm Anh. Hoạt động chính của Hiệp hội là quảng cáo.

BROAD EVIDENCE RULE

Qui tắc chứng cứ rộng rãi

Qui tắc này qui định cách tính giá trị tiền mặt thực tế của tài sản bị thiệt hại, bị phá huỷ hay bị mất trộm. Theo qui tắc này, bất kỳ chứng cứ nào chứng minh được giá trị thực tế của tài sản đều được chấp nhận. Giá trị thực tế của tài sản có thể được xác định bằng bất cứ cách nào, miễn là tính được giá trị chính xác nhất của tài sản đó. Như vậy, đây là một phương pháp xác định giá trị thực tế có thể được bảo hiểm của một tài sản theo bất cứ cách nào, miễn là tính được giá trị chính xác nhất của tài sản đó. Phương pháp này ngày càng được chấp nhận rộng rãi  như là một cách tính giá trị thực tế. 

BROAD FORM INSURANCE

Mẫu đơn bảo hiểm mở rộng

Bảo hiểm nhiều rủi ro như trong loại hình bảo hiểm trộm cắp tài sản cá nhân trong phạm vi rộng.

BROAD FORM PERSONAL THEFT INSURANCE

Bảo hiểm mở rộng về trộm cắp tài sản cá nhân 

Bảo hiểm mọi rủi ro đối với trường hợp tài sản cá nhân bị trộm cắp hay bị mất  một cách bí hiểm; nhà cửa và tài sản bị thiệt hại vì trộm cắp, nội thất cũng như những tài sản khác của người được bảo hiểm  bị phá hoại hay quậy phá khi những tài sản đó không ở nơi được bảo hiểm. Những tài sản đặc biệt dễ bị mất trộm như tiền, chứng khoán, tranh, bộ sưu tập tiền xu và đồ trang sức có các giới hạn trách nhiệm riêng. Loại bảo hiểm có giới hạn trách nhiệm bổ sung này thường gặp trong phần I phạm vi bảo hiểm C của đơn bảo hiểm chủ hộ (Homeowner insurance policy) và được thể hiện bằng một tỷ lệ phần trăm nào đó của giá trị ngôi nhà.

BROAD FORM PROPERTY DAMAGE ENDORSEMENT

Điều khoản  bổ sung về bảo hiểm thiệt hại tài sản theo mẫu mở rộng.

Điều khoản này  được bổ sung vào đơn bảo hiểm trách nhiệm chung (General liability policy) để không loại trừ những tài sản do người được bảo hiểm trông nom, chăm sóc và/hoặc kiểm soát. Nếu không có điều khoản bổ sung này, đơn bảo hiểm trách nhiệm chung sẽ không bảo hiểm những tài sản do người được bảo hiểm trông nom, chăm sóc và kiểm soát.

BROAD FORM STOREKEEPERS INSURANCE

Bảo hiểm  chủ kho hàng theo mẫu mở rộng.

Phần bảo hiểm mở rộng này thường được bán coi như một bộ phận của đơn bảo hiểm trộm cắp kho hàng, để đối phó với các trường hợp mất trộm hàng hoá, máy móc, thiết bị và tài sản lắp cố định và tài sản không lắp cố định của kho.

BROKER

Môi giới bảo hiểm

Một tổ chức hay cá nhân độc lập làm cầu nối người mua với người bán bảo hiểm, để hưởng thù lao dưới hính thức hoa hồng. Xem thêm Agent; Brokerage Department

BROKERAGE

1, Bảo hiểm do môi giới bán 

Phần bảo hiểm do môi giới bán để phân biệt với phần bảo hiểm  do đại lý bán.  Xem thêm Brokerage Fee

2, Môi giới phí.   Xem Brokerage fee.

BROKERAGE BUSINESS

Nghiệp vụ môi giới

Việc môi giới thu xếp bảo hiểm với một công ty bảo hiểm. Xem thêm Brokerage Department

BROKERAGE DEPARTMENT

Phòng môi giới bảo hiểm

Một bộ phận trong  công ty bảo hiểm chuyên  bán bảo hiểm thông qua môi giới. Một số phòng môi giới bảo hiểm hoạt động theo nguyên tắc tự lực, có nhân viên tiếp thị  và khai thác bảo hiểm riêng của mình. Các phòng môi giới bảo hiểm ngày nay phát triển mạnh, thậm chí  những công ty bảo hiểm có đại lý nội bộ cũng  đã tìm ra những kênh phân phối bổ sung có thể rẻ hơn sử dụng lực lượng đại lý nội bộ. Xem thêm Broker; Captive Agent

BROKERAGE FEE 

Môi giới phí

Hoa hồng trả cho môi giới về việc bán sản phẩm của công ty bảo hiểm. Môi giới phí có thể bao gồm hoặc không bao gồm khoản tiền trả để trang trải chi phí, khoản tiền này phụ thuộc vào khối lượng dịch vụ môi giới mang lại cho công ty

BROKERAGE GENERAL AGENT

Tổng  môi giới 

Một bên ký hợp đồng độc lập được  công ty bảo hiểm uỷ quyền thay mặt công ty bảo hiểm chỉ định môi giới. Tổng đại lý môi giới  có mục tiêu và trách nhiệm bán các sản phẩm bảo hiểm của công ty bảo hiểm cho các  môi giới được chỉ định, để các môi giới này thu xếp bảo hiểm cho công chúng.

BROKER-AGENT

Đại lý kiêm môi giới

Người bán bảo hiểm độc lập đại diện cho những công ty bảo hiểm nhất định, nhưng cũng có thể hoạt động như một môi giới có nhiệm vụ nghiên cứu thị trường bảo hiểm, để  thu xếp bảo hiểm cho khách hàng sao cho đạt được phạm vi bảo hiểm tối đa và chi phí bảo hiểm thấp nhất. Người này được cấp giấy phép hoạt động như là một đại lý kiêm môi giới.

BROKERAGE SUPERVISOR

Giám sát viên môi giới

Nhân viên của công ty bảo hiểm, người được uỷ quyền thay mặt công ty bảo hiểm chỉ định môi giới. Kiểm soát viên này có mục đích và trách nhiệm bán các sản phẩm của công ty bảo hiểm cho các môi giới được chỉ định, để các môi giới này thu xếp bảo hiểm cho công chúng.

BROKER OF RECORD  Xem Agent of Record

Broker's Cancellation Clause

Điều khoản huỷ bỏ bảo hiểm của Người môi giới.

Điều khoản này được sử dụng trong bảo hiểm thân tàu để bảo vệ Người môi giới bảo hiểm trong trường hợp không thanh toán phí bảo  hiểm cho đơn bảo hiểm thời hạn. Điều khoản này trao quyền cho Người bảo hiểm được huỷ bỏ đơn bảo hiểm theo yêu cầu của người môi giới, song chỉ trong trường hợp Người được bảo hiểm không trả phí bảo hiểm.

Broker's Lien

Quyền cầm giữ của Người môi giới.

Khi Người môi giới đã thu xếp xong bảo hiểm, họ có trách nhiệm đối với Người bảo hiểm về phí bảo hiểm dù họ đã nhận được hay chưa nhận được phí bảo hiểm của Người được bảo hiểm. Để bảo vệ Người môi giới trong trường hợp không thanh toán phí bảo hiểm, Người môi giới có quyền cầm giữ trên đơn bảo hiểm theo đó Người môi giới có thể giữ lại đơn bảo hiểm cho đến khi họ nhận được phí bảo hiểm hoặc bất kỳ khoản phí bảo hiểm còn nợ nào của Người được bảo hiểm. Quyền cầm giữ này rất hữu ích, vì Người được bảo hiểm không thể khiếu nại đòi bồi thường từ Người bảo hiểm nếu không xuất trình đơn bảo hiểm, hoặc Người được bảo hiểm có thể cần có đơn bảo hiểm để vay tiền ngân hàng. Quyền cầm giữ này không có hiệu lực  khi phí bảo hiểm được một đại lý hay một môi giới khác trả cho Người môi giới.

BUDGET DEFICIT

Thâm hụt ngân sách

Tình trạng này xảy ra khi chi tiêu của chính phủ vượt quá thu nhập của Chính phủ. Để bù đắp thâm hụt, Chính phủ (hoặc Kho bạc) sẽ đấu giá các hối phiếu, tín phiếu và trái phiếu. Để hấp dẫn các nhà đầu tư như các công ty bảo hiểm, kho bạc sẽ trả lãi suất cao hơn cho những đợt phát hành mới dẫn đến giảm giá của những trái phiếu (đã phát hành từ trước) và tăng lãi suất của trái phiếu này.

BUILDERS RISK HULL INSURANCE

Bảo hiểm thân tàu cho người đóng tàu

Bảo hiểm tài sản (con tàu đang đóng) của người đóng tàu cho tới khi quyền sở hữu con tàu được chuyển giao cho chủ sở hữu. Loại hình bảo hiểm này bảo hiểm những rủi ro trước và sau khi hạ thuỷ tàu, có thể được thực hiện  trên cơ sở mọi rủi ro, nhưng loại trừ chiến tranh, rủi ro hạt nhân và những khuyết tật ngầm. Người đóng tàu có thể mua bảo hiểm theo giá trị của con tàu lúc bắt đầu đóng và sau đó điều chỉnh tăng dần khi giá trị con tàu đang đóng tăng lên (Mẫu đơn bảo hiểm theo giá trị thông báo), hoặc bảo hiểm cho giá trị hoàn thành của con tàu (Mẫu đơn bảo hiểm theo giá trị hoàn thành)

BUILDERS RISK INSURANCE   Xem Builders Risks Forms

BUILDERS RISKS FORMS

Mẫu đơn bảo hiểm xây dựng

Các loại hợp đồng bảo hiểm thiệt hại tài sản xảy ra trong quá trình xây dựng của các nhà thầu xây dựng. Với mẫu đơn bảo hiểm theo giá trị hoàn thành, người bảo hiểm phải bồi thường 100% tổn thất được bảo hiểm, vì số tiền bảo hiểm bằng giá trị công trình. Mẫu đơn bảo hiểm theo giá trị thông báo cho phép bảo hiểm theo từng giai đoạn thực hiện công trình, như vậy có nghĩa là có thể áp dụng nguyên tắc bồi thường theo tỷ lệ. Các rủi ro được bảo hiểm là cháy, sét, phá hoại, hành động có dụng ý xấu, bạo động và nổi loạn, khói, rò rỉ nước từ vòi chữa cháy tự động (Sprinkler), thiệt hại do nước, bão và mưa đá.

BUILDING AND PERSONAL PROPERTY COVERAGE FORM  Xem Business and Personal Property Coverage Form (BPPCF)

Bulk Cargo Carrier

Tàu  chở hàng rời.

Tàu chuyên dụng để vận chuyển hàng rời. Thuật ngữ này thường được dùng để  chỉ tàu chở than cốc hay than đá.

Bulk oil Clause

Điều khoản về tàu chở rời

Bộ điều khoản bảo hiểm hàng thương mại của Hiệp hội các nhà bảo hiểm London ban hành tháng 2/1983. Nói chung, phạm vi bảo hiểm quy định trong bộ điều khoản này cũng tương tự như điều khoản bảo hiểm hàng hoá (B) của Hiệp hội các nhà bảo hiểm London 1982, nhưng chỉ liên quan đến tổn thất và/hoặc  nhiễm  bẩn hàng hoá. Các rủi ro bổ sung bao gồm rò rỉ từ đường ống trong quá trình bốc xếp hàng v.v...; sự bất cẩn của thuyền trưởng, sĩ quan hoặc thuỷ thủ trong việc bơm nước làm hàng hoặc nhiên liệu  nhiễm bẩn do thời tiết xấu. Các điểm loại trừ thông thường cũng là một bộ phận không tách rời của bộ điều khoản này, loại trừ thiệt hại do hành động cố ý và tất nhiên là cả điểm loại trừ về bao bì không đủ tiêu chuẩn v.v... Thời hạn bảo hiểm là từ bồn chứa đến bồn chứa với  thời gian là 30 ngày sau khi tàu chuyên chở đến cảng dỡ hàng. Bộ điều khoản còn có Điều khoản phân bổ tổn thất đặc biệt.

BULLET GUARANTEED INVESTMENT CONTRACT (BGIC)

Hợp đồng bảo đảm đầu tư (BGIC) 

Một loại hợp đồng bảo đảm đầu tư (Guaranteed investment contract- GIC) trong đó qui định nộp một lần toàn bộ số tiền đã thoả thuận vào tài khoản công ty baỏ hiểm và giữ lại khoản tiền này ở đó một số năm qui định. Công ty bảo hiểm sẽ đảm bảo cả vốn lẫn lãi. Đến thời điểm đã thoả thuận, sẽ chuyển trả cả vốn lẫn lãi cho người nộp tiền ( thường là qua một chương trình phúc lợi nào đó).

BULL MARKET

Thị trường đầu cơ giá lên

Thị trường chứng khoán người mua quá nhiều, tạo ra áp lực làm tăng giá các tài sản tài chính.

Bunkers

Nhiên liệu

Thuật ngữ dùng để chỉ nhiên liệu chạy tàu. Nó có nguồn gốc từ kho chứa nhiên liệu, gọi là kho nhiên liệu - “bunker”.

BUREAU INSURER

Người bảo hiểm thuộc tổ chức quy định phí bảo hiểm

Công ty bảo hiểm là thành viên của tổ chức định phí (Rating Bureau). Công ty bảo hiểm tham gia  tổ chức này vì không có đủ kinh nghiệm về một loại hình bảo hiểm nào đó, để có thể dự đoán chính xác tỉ lệ tổn thất của loại hình bảo hiểm đó.

BUREAU OF LABOR STATISTICS  Xem Labor Statistics, Bureau of

BUREAU RATE   Xem Rating Bureau

Bureau Veritas

Công ty phân hạng cấp tàu Veritas

Đây là tổ chức phân hạng cấp tàu của Pháp. Các tàu biển được đăng ký tại Công ty phân hạng cấp tàu Veritas sẽ được ghi trong sổ đăng ký của Công ty đăng kiểm Lloyd's với ký hiệu BV. Ký hiệu (3/3L1.1. dùng để chỉ phân hạng cấp tàu đầy đủ tại Công ty Đăng kiểm Veritas.

BURGLARY

Trộm cắp

Hành động dùng vũ lực để đột nhập vào nhà. Rủi ro này được bảo hiểm trong nhiều đơn bảo hiểm tài sản khác nhau như đơn bảo hiểm chủ nhà và đơn bảo hiểm các rủi ro đặc biệt (Homeowners và Special Multiperil Insurance- SMP).

BURGLARY INSURANCE

Bảo hiểm trộm cắp

Bảo hiểm những tổn thất do trộm cắp gây ra. Có thể tìm thấy bảo hiểm trộm cắp như là một bộ phận trong Đơn bảo hiểm nhiều rủi ro đặc biệt (Homeowners và Special Multiperil Insurance- SMP) và đơn bảo hiểm trộm cắp hàng hoá để ở ngoài trời (Mercantile open stock burglary policy). Loại bảo hiểm hàng hoá, đồ đạc, thiết bị, vật dụng bị tổn thất do có sự đột nhập bằng vũ lực vào nhà của doanh nghiệp để ăn trộm và làm thiệt hại tài sản của doanh nghiệp. 

burglary/theft insurance  Xem Burglary insurance

burial insurance

Bảo hiểm mai táng

Hợp đồng bảo hiểm nhân thọ có số tiền bảo hiểm nhỏ, để bù đắp chi phí mai táng.  Xem thêm Funeral insurance.

burning cost ratio (pure loss cost)
Tỷ lệ tổn thất vượt mức (tỷ lệ bồi thường thuần tuý)
Tỷ lệ tổn thất vượt mức so với doanh thu phí bảo hiểm. Tổn thất vượt mức là những tổn thất mà nhà tái bảo hiểm có trách nhiệm bồi thường nếu hợp đồng tái bảo hiểm tổn thất vượt mức bị tác động của những tổn thất xảy ra trong thời hạn xác định nào đó. Doanh thu phí bảo hiểm sử dụng để tính phí trả cho hợp đồng tái bảo hiểm tổn thất vượt mức và tổn thất có tính chất thảm hoạ (Excess of loss and catastrophe loss reinsurance) là tổng phí tính đủ trừ đi chi phí tái bảo hiểm khác. Doanh thu phí bảo hiểm sử dụng để tính phí trả cho hợp đồng tái bảo hiểm khống chế tổn thất (Stop loss reinsurance) là số phí bảo hiểm được hưởng. Tổn thất vượt mức được định nghĩa là số tổn thất vượt quá mức giữ lại của Người nhượng tái bảo hiểm nhưng không vượt quá giới hạn ghi trong hợp đồng tái bảo hiểm. Xem thêm Reinsurance.

Burning ratio 

1, Tỷ lệ bồi thường (nói chung): Số tiền bồi thường tính bằng tỷ lệ phần trăm so với phí bảo hiểm.

2, Tỷ lệ bồi thường thực tế về hoả hoạn. Có hai cách tính tỷ lệ này:

2.1, Tổn thất thực tế về hoả hoạn chia cho tổng giá trị tài sản có khả năng bị rủi ro cháy.

2.2, Tổn thất thực tế bắt nguồn từ hoả hoạn chia cho số tiền bảo hiểm cháy của các dịch vụ đang có hiệu lực (In-force business).

Xem thêm Burning cost ratio (pure loss cost).

business 

1. Tổng số phí bảo hiểm phát sinh- (Trong bảo hiểm tài sản, trách nhiệm và sức khoẻ).
2. Số tiền bảo hiểm - (Trong bảo hiểm nhân thọ).
Các hoạt động thương mại có động cơ và mục tiêu kinh doanh là lợi nhuận. Các công ty bảo hiểm thương mại mục đích kinh doanh kiếm lời là việc thông thường.

Business and personal property coverage form (bppcf)

Mẫu đơn bảo hiểm động sản và tài sản của doanh nghiệp (BPPCF)

Điều khoản bảo hiểm nhà cửa và động sản trong phạm vi mẫu đơn giản của đơn bảo hiểm hỗn hợp doanh nghiệp (Simplified commercial lines porfolio policy- SCLP). Tài sản riêng và nhà cửa có thể phân làm 3 loại:

1. Nhà cửa của chính mình -(Owned buildings): 

Những ngôi nhà này được liệt kê và mô tả trong phần khai báo của đơn bảo hiểm bao gồm cả những vật đã trở thành một phần cố định của ngôi nhà, kể cả những phần làm thêm, phần cơi nới, đồ đạc lắp đặt cố định và các máy móc thiết bị.

2. Tài sản sở hữu riêng phục vụ kinh doanh (Owned Business personal property):

Tài sản được bảo hiểm là những tài sản riêng phục vụ kinh doanh do Người bảo hiểm sở hữu và thường được sử dụng ở nơi cư trú  của người được bảo hiểm.

3. Tài sản riêng phục vụ kinh doanh không thuộc quyền sở hữu -(Nonowned business personal property):.

Tài sản được bảo hiểm là những phần cải tạo và nâng cấp (những thay đổi do Người được bảo hiểm làm đối với ngôi nhà đang thuê và không thể mang đi khi kết thúc hợp đồng thuê mướn) và tài sản riêng của một Người nào đó không phải là Người được bảo hiểm, nhưng Người được bảo hiểm phải chăm sóc, bảo quản và quản lý. 

Đơn bảo hiểm BPPCF có thể mở rộng để bảo hiểm:

1. Tài sản ngoài trời -(Outdoor property):

Cây các loại, bảng hiệu, ăng ten ti vi và radio, hàng rào ngăn cách. Có thể có một giới hạn chung là 1.000 USD và giới hạn riêng là 250 USD mỗi cây, mỗi bụi cây.

2. Các giấy tờ và hồ sơ có giá trị-( Valuable papers and record):

Phí tổn thay thế hoặc phục hồi các thông tin bị tổn thất, do những tài liệu có giá trị bị hư hỏng  hoặc phá huỷ. Giới hạn bảo hiểm có thể là 1.000 USD.

3. Tài sản cá nhân và tài sản của những người khác -(Personal effects and property of others):

Là tài sản cá nhân của người được bảo hiểm, người làm thuê và những người khác có ghi rõ tên, do người được bảo hiểm chăm sóc, bảo quản và quản lý.

4. Tài sản riêng phục vụ kinh doanh, để tại cơ sở mới mua- (Business Personal Property on Location at Premises Newly Acquired): - chỉ bảo hiểm bằng 10% của tài sản riêng phục vụ kinh doanh thuộc quyền sở hữu và theo giới hạn 100.000USD mỗi ngôi nhà, chấm dứt bảo hiểm 30 ngày sau khi mua.

5. Nhà cửa mới tậu hoặc cơi nới thêm -(Newly Acquired Buildings or Additions):

Chỉ bảo hiểm bằng đúng giá trị của nhà cửa thuộc quyền sở hữu được bảo hiểm và thực hiện theo giới hạn 2000.000USD mỗi ngôi nhà. Người được bảo hiểm phải thông báo trong vòng 30 ngày kể từ ngày mua nhà hoặc cơi nới thêm.

6. Tài sản (ngoài phạm vi khuôn viên) -(Off- Premises Property):

Là tài sản để ở một địa điểm tạm thời (không phải là xe cộ) không do Người được bảo hiểm sở hữu, thuê hoặc điều hành.

Những rủi ro được bảo hiểm thể hiện trong ba hình thức:

1. Hình thức cơ bản -(Basic Form): bao gồm các rủi ro cháy, sét, bão, mưa đá, nổ, phá hoại, khói, rò rỉ hệ thống phun nước tự động, đình công hoặc bạo động dân sự, vỡ bể nước, núi lửa phun.

2. Hình thức mở rộng -(Broad Form): Bao gồm các rủi ro như đã có trong hình thức cơ bản cộng thêm rủi ro vật thể khác rơi vào gây thiệt hại bên ngoài dẫn tới hư hỏng bên trong, băng tuyết, mưa đá gây thiệt hại, nước hoặc hơi nước thoát ra ngẫu nhiên từ một hệ thống hoặc thiết bị có hơi nước hoặc nước (nhưng không bao gồm hệ thống phun nước tự động ) ; vỡ kính; thực hiện theo giới hạn tối đa là 500USD.

3. Hình thức bảo hiểm tổn thất do những nguyên nhân đặc biệt -(Special Cause- of - loss form): Bảo hiểm tất cả những tổn thất ngẫu nhiên trực tiếp trừ những tổn thất đã bị loại trừ rõ ràng trong đơn bảo hiểm (như lũ lụt, chiến tranh, hao mòn tự nhiên và biến động của mặt đất).

Các điều khoản bổ sung có thể đưa vào đơn BPPCF bao gồm:

1. Các rủi ro mở rộng -(Perils extension): Cộng thêm động đất, núi lửa phun, nhiễm phóng xạ.

2. Mở rộng giới hạn bồi thường -(Limits of recovery extension): Tăng số tiền bảo hiểm tối đa cho cây các loại, ăng ten ti-vi và radio, các bảng hiệu ngoài trời.

3. Điều khoản bổ sung về chi phí thay thế -(Replacement Cost Endorsement): Chuyển cơ sở bồi thường của đơn BPPCF thành chi phí thay thế trừ đi hao mòn hữu hình và hao mòn vô hình từ giá trị bằng tiền thực tế..

Business Automobile Policy (BAP)

Đơn bảo hiểm ô tô doanh nghiệp (BAP) 

Bảo hiểm ô tô do doanh nghiệp sử dụng phải có trách nhiệm pháp lý trong việc sử dụng ô tô, hoặc khi ô tô bị  thiệt hại hoặc bị phá huỷ. Doanh nghiệp có thể bảo hiểm  cho bất kỳ ô tô nào đang sử dụng, dù là phục vụ kinh doanh , phục vụ cá nhân hay đi thuê. Đơn bảo hiểm được thiết lập như sau:

Phần I, II và III là phần định nghĩa các thuật ngữ sử dụng trong đơn bảo hiểm như ô tô, tai nạn, thương tật thân thể được bảo hiểm, thiệt hại tài sản, giới hạn lãnh thổ được bảo hiểm.

Phần IV: Bảo hiểm trách nhiệm- (Liability Insurance): 

Trong một phán quyết về trách nhiệm pháp lý chống lại doanh nghiệp hoặc cá nhân được bảo hiểm, công ty bảo hiểm sẽ trả tiền bồi thường cho tới giới hạn của hợp đồng bảo hiểm. Hành động bất cẩn và/ hoặc sơ suất của doanh nghiệp hoặc cá nhân, phải là những hành động về sở hữu hoặc sử dụng ô tô được bảo hiểm, thực hiện theo những điểm loại trừ đặc biệt.

Phần V: Bảo hiểm thiệt hại vật chất -(Physical Damage Insurance): 

Trong trường hợp xảy ra thiệt hại ô tô, công ty bảo hiểm sẽ trả tiền bồi thường hoặc là theo đơn bảo hiểm toàn diện (đối với những thiệt hại về cháy, nổ, trộm cắp, hành động phá hoại, gây rối, bão, mưa đá, động đất hoặc lụt), hoặc theo đơn bảo hiểm đâm va (đối với những thiệt hại vì ô tô được bảo hiểm đâm va với một vật khác hoặc bị đổ).

Phần VI: Điều kiện- (Conditions): 

Quy định những việc mà người được bảo hiểm phải làm trong trường hợp có tổn thất như gửi thông báo cho công ty bảo hiểm, cung cấp các bằng chứng tổn thất, để cho công ty bảo hiểm kiểm tra tài sản bị tổn thất, hợp tác với công ty để kiện về trách nhiệm.

Business Continuation insurance  Xem Business Life and Health Insurance.

Business Crime Insurance

Bảo hiểm tội phạm trong kinh doanh

Bảo hiểm các tài sản của doanh nghiệp (bao gồm hàng hoá để bán, bất động sản, tiền và chứng khoán) trong trường hợp bị cướp, trộm, bị làm giả và thụt két. Việc bảo hiểm được thực hiện bằng các đơn bảo hiểm trọn gói như Đơn bảo hiểm nhiều rủi ro đặc biệt (Special Multiperil insurance), phần III và Đơn bảo hiểm chủ doanh nghiệp- Business Owners Policy (BOP). Phần III cũng có thể được bảo hiểm bằng các hợp đồng riêng như: Bảo hiểm trộm cắp ngân hàng; Bảo hiểm hỗn hợp kho an toàn; Bảo hiểm trộm cắp kho hàng thương mại; Bảo hiểm trộm cắp thương mại; Bảo hiểm trộm cắp két của doanh nghiệp; Mẫu đơn bảo hiểm mở rộng về tiền và chứng khoán; Bảo hiểm trộm cắp văn phòng; Bảo hiểm trộm cắp đối với người phát lương; Bảo hiểm trộm cắp đối với chủ cửa hàng.

Business Day

Ngày kinh doanh 

Ngày thị trường chứng khoán New York mở cửa để giao dịch. Được sử dụng trong việc tính toán giá trị một đơn vị tích lũy đối với các sản phẩm bảo hiểm biến đổi (Variable Insurance Products)

Business Health insurance Xem Business Life and Health Insurance

Business insurance

Bảo hiểm doanh nghiệp

Bảo hiểm này nhằm mục đích bảo vệ và đối phó với các rủi ro mà các công ty kinh doanh có thể gặp phải, để phân biệt với các loại hình bảo hiểm cá nhân. Xem thêm  Businees automobile policy; Business crime insurance; business interuption insurance; business life and health insurance; businessowners policy; buy-and-sell agreement; close corporation plan; partnership life and health insurance; sole proprietorship health insurance.

Business Interruption

Gián đoạn kinh doanh 

Việc ngừng các hoạt động thương mại do xảy ra rủi ro. Gián đoạn kinh doanh do các rủi ro chỉ đích danh gây ra có thể được bảo hiểm bằng các đơn bảo hiểm khác nhau. Xem thêm Business Interruption insurance.                              

Business Interruption insurance

Bảo hiểm gián đoạn kinh doanh

Bồi thường tổn thất về lợi nhuận và bồi thường những chi phí cố định vẫn tiếp tục phát sinh. Bảo hiểm gián đoạn kinh doanh có thể được thực hiện dưới các hình thức:

Đơn bảo hiểm gián đoạn kinh doanh bất ngờ, Đơn bảo hiểm chi phí phụ trội, Đơn bảo hiểm tổng thu nhập, Đơn bảo hiểm hoa hồng và lợi nhuận và Đơn bảo hiểm học phí.

Business Liability insurance

Bảo hiểm trách nhiệm doanh nghiệp

Bảo hiểm trách nhiệm do các hoạt động của một doanh nghiệp bao gồm: (1) Trách nhiệm trực tiếp: các hoạt động của doanh nghiệp gây tổn thất về người và tài sản của một bên khác; (2) Trách nhiệm gián tiếp- mặc dù doanh nghiệp có thể không có trách nhiệm trực tiếp, song có thể phải chịu trách nhiệm liên đới hoặc trách nhiệm gián tiếp, thí dụ thông qua sự thuê mướn một nhà thầu độc lập; (3) bảo hiểm trả chi phí y tế cho người khác- khi hoạt động của tổ chức làm bị thương một bên khác, công ty bảo hiểm trả chi phí y tế cho bên đó (đến mức giới hạn của hợp đồng) không cần xét xem tổ chức được bảo hiểm có trách nhiệm pháp lý hay không. Đơn bảo hiểm này có 3 phần cơ bản:

1. Phần khai báo -(Declarations Section): 

Liệt kê những người được bảo hiểm, giới hạn theo đơn bảo hiểm, phí bảo hiểm, thời hạn bảo hiểm, loại đơn bảo hiểm và các điều khoản bổ sung, nếu có.

2. Thoả thuận bảo hiểm -(Insuring agreements): 

Nêu rõ bất kỳ một rủi ro được bảo hiểm nào gây thiệt hại về người hoặc tài sản của một bên khác, công ty sẽ trả (trong phạm vi giới hạn của hợp đồng bảo hiểm) số tiền mà tổ chức được bảo hiểm có trách nhiệm phải trả.

(a) Khung thời gian của tổn thất- (Time period of the loss): 

Đơn bảo hiểm có thể được cấp hoặc trên cơ sở thời gian phát sinh tổn thất (Claims occurrence basis) hoặc trên cơ sở thời gian phát sinh khiếu nại (Claims made basis). 

(b) Tổn thương thân thể- (Bodily injury):  

Làm bị thương hoặc chết người, bao gồm ốm, bệnh tật và/hoặc tử vong (hầu hết các đơn bảo hiểm trách nhiệm bảo hiểm rủi ro này). 

(c) Tổn thương nhân cách- (Personal injury): 

Phỉ báng, bôi nhọ và vu khống, bắt giữ không đúng, truy tố có dụng ý xấu và xâm phạm đời tư (nhiều đơn bảo hiểm trách nhiệm có thể được bổ sung để cung cấp các loại bảo hiểm này). 

(d) Thiệt hại tài sản -(Property damages): 

Làm hỏng hoặc phá huỷ động sản hoặc bất động sản và làm mất khả năng sử dụng tài sản. 

(e) Chi phí biện hộ -(Defence cost): 

Chi phí bào chữa cho tổ chức được bảo hiểm, bao gồm chi phí điều tra biện hộ và hoà giải. Những chi phí này được trả phụ thêm vào giới hạn trách nhiệm  của đơn bảo hiểm. 

(f) Giới hạn của đơn bảo hiểm -(Policy Limits): 

Là mức tối đa mà công ty bảo hiểm có trách nhiệm phải trả thay mặt cho tổ chức được bảo hiểm.

3. Các điểm loại trừ -(Exclusions): 

Để tránh bảo hiểm trùng với đơn bảo hiểm khác và/hoặc để loại trừ một vài loại bảo hiểm như tài sản đặt dưới sự chăm sóc, bảo quản và quản lý của tổ chức được bảo hiểm, trách nhiệm phát sinh từ nghĩa vụ hợp đồng  giữa tổ chức được bảo hiểm và bên khác, trách nhiệm liên quan đến việc thu hồi sản phẩm của tổ chức  được bảo hiểm, trách nhiệm liên quan tới việc tổ chức được bảo hiểm gây nhiễm bẩn và ô nhiễm, và trách nhiệm có thể phát sinh từ việc mâu thuẫn với các quy định của chính quyền về đồ uống.

4. Điều kiện -(Conditions): 

Quy định rằng (a) Người được bảo hiểm: sau khi xảy ra tai nạn, phải hành động sao cho không làm nghiêm trọng thêm các tổn thất về người và/hoặc tài sản đã xảy ra; (b) Công ty bảo hiểm có quyền kiểm tra tổ chức được bảo hiểm cũng như hoạt động của tổ chức này và (c) nếu có nhiều đơn bảo hiểm cùng bảo hiểm cho một khiếu nại thì mỗi đơn bảo hiểm sẽ chỉ trả một phần tổn thất tương ứng với đơn bảo hiểm đó.

Business Life and health insurance

Bảo hiểm sức khoẻ và nhân thọ trong doanh nghiệp

Bảo hiểm này cung cấp các quỹ để duy trì hoạt động của doanh nghiệp gần như bình thường khi mất một nhân vật chủ chốt, môt chủ sở hữu hay một đối tác quan trọng. Xem thêm Benefit of Business Life and Health insurance; Buy-and-Sell agreement; Close Corporation Plan; Partnership Life and Health insurance.

Business Overhead expense insurance Xem Business Interruption insurance.

Businessowners Policy (BOP)

Đơn bảo hiểm chủ doanh nghiệp (BOP)

Kết hợp cả bảo hiểm tài sản, bảo hiểm trách nhiệm và bảo hiểm gián đoạn kinh doanh. Đơn bảo hiểm này được cấp để bảo hiểm những chi phí mà các doanh nghiệp vừa và nhỏ phải đảm nhận; (1) do tài sản doanh nghiệp bị tổn thất hoặc phá huỷ hoặc (2) khi  những người đại diện cuả doanh nghiệp hành động hoặc không hành động làm bị thương hoặc hư hỏng tài sản của các cá nhân khác. Các doanh nghiệp đủ điều kiện để xếp vào loại doanh nghiệp vừa và nhỏ, bao gồm các trụ sở văn phòng 3 tầng hoặc thấp hơn nhưng không vượt quá 100.000 fít vuông; các căn nhà căn hộ 6 tầng hoặc thấp hơn nhưng không vượt quá 60 căn hộ, bất kỳ toà nhà nào khác không vượt quá  7500 fít vuông mặt bằng kinh doanh được sử dụng chủ yếu làm nhà ở , văn phòng hoặc để kinh doanh buôn bán. Tài sản không được bảo hiểm theo đơn bảo hiểm này bao gồm ngân hàng, cư xá, quán giải khát, quán cơm, ô tô, phương tiện giải trí, đồ dùng của nhà thầu và nhà máy đang hoạt động sản xuất. Xem thêm Businessowners policy- Section I: Property Coverages; Businessowners Policy- Section II: Liability Coverages.

Businessowners policy - Section I: Property Coverage

Đơn bảo hiểm chủ doanh nghiệp- Phần I : Bảo hiểm tài sản

Hợp đồng chi tiết bảo hiểm tổn thất về tài sản của doanh nghiệp theo 3 loại hình riêng:

1. Loại hình A (nhà cửa)- Coverage A (Building): Tất cả các toà nhà trong khu vực  đều được bảo hiểm, không yêu cầu phải đồng bảo hiểm và trên cơ sở chi phí thay thế, bao gồm: bản thân các ngôi nhà, tài sản riêng của chủ sở hữu được sử dụng để duy trì, bảo dưỡng các ngôi nhà và cho thuê, tài sản lắp đặt cố định, máy móc và thiết bị, phần nâng cấp do người thuê thực hiện; di chuyển xác tài sản; đồ đạc và tài sản lắp đặt cố định ngoài trời.

2. Loại hình B (Tài sản của doanh nghiệp)- Coverage B (Personal Property of the Business): Tất cả các động sản dùng để kinh doanh trong khuôn viên các ngôi nhà đó, cũng như các tài sản của người khác do chủ ngôi nhà chăm sóc, bảo quản và quản lý sử dụng để phục vụ kinh doanh; và bảo hiểm có giới hạn cho các hạng mục tạm thời ở cách  xa cơ sở kinh doanh, cũng như các tài sản đã mua và để tại một vị trí kinh doanh mới.

3. Loại hình C (Mất doanh thu)- Coverage C (Loss of Income): bồi hoàn thu nhập bị mất do không có khả năng thu tiền cho thuê, do gián đoạn các chức năng kinh doanh thông thường và do chi phí gia tăng liên quan tới việc khôi phục lại các hoạt động kinh doanh thông thường bị ngừng trệ, do tài sản doanh nghiệp bị tổn thất vì một rủi ro được bảo hiểm (nếu muốn,  phần I có thể mở rộng để bảo hiểm các rủi ro trộm, cướp, sự không trung thực của người lao động, nổ nồi hơi, và máy móc. Động đất có thể được bảo hiểm  thông qua một điều khoản bổ sung).

Businessowners Policy- Section II Liability Coverage

Đơn bảo hiểm chủ doanh nghiệp- Phần II: Bảo hiểm trách nhiệm

Bảo hiểm chủ doanh nghiệp (với các giới hạn ghi trong đơn bảo hiểm), nếu Người được bảo hiểm hành động hoặc không hành động dẫn đến khiếu nại theo luật đòi bồi thường tổn thất về người, tài sản hoặc tinh thần của người khác. Bảo hiểm này bao gồm:

1. Ô tô không thuộc quyền sở hữu: do doanh nghiệp sử dụng trong các hoạt động thông thường của họ (loại trừ ô tô thuộc quyền sở hữu).

2. Trách nhiệm đối với đồ uống đãi khách khi chủ nhà tiếp khách: Thí dụ trách nhiệm tại một bữa tiệc ở cơ quan cũng cần được bảo hiểm, bởi vì nghi thức xã  hội này là cần thiết đối với hoạt động thông thường của doanh nghiệp (sẽ không bảo hiểm rủi ro này ở kho rượu tại cơ sở của doanh nghiệp).

3. Trách nhiệm pháp lý đối với cháy và nổ, khi Người được bảo hiểm thuê mặt bằng để kinh doanh trong một toà nhà. Nếu cháy và nổ phát sinh từ hoạt động kinh doanh được chứng minh  là do bất cẩn, Người bảo hiểm của chủ toà nhà được thế quyền đòi doanh nghiệp bồi thường.

4. Trách nhiệm sản phẩm:  Bảo hiểm các công trình đã hoàn thành. Phần II này không bảo hiểm  trách nhiệm nghề nghiệp, trách nhiệm phát sinh từ ô tô của chủ doanh nghiệp, từ hoạt động của máy bay và các loại máy bay khác, trách nhiệm bồi thường cho người lao động, trách nhiệm về rượu (trừ trách nhiệm ở điểm 2 kể trên) và trách nhiệm về sử dụng thuyền buồm ở bên ngoài khu vực của doanh nghiệp.

Business Property and Liabilty insurance Package

Đơn bảo hiểm trọn gói về tài sản và trách nhiệm của doanh nghiệp

Để bảo vệ tài sản của doanh nghiệp bị tổn thất hoặc  phá huỷ vì một rủi ro được bảo hiểm như: hoả hoạn, khói và hành vi phá hoại, và/hoặc khi Người đại diện doanh nghiệp hành động (hoặc không hành động) gây thương tật thân thể hoặc thiệt hại tài sản cho những người khác. Rất nhiều đơn bảo hiểm nhận bảo hiểm những trách nhiệm này, nhưng có hai loại thông dụng nhất là Đơn bảo hiểm nhiều rủi ro đặc biệt (Special Multiperil insurance- SMP) và Đơn bảo hiểm chủ doanh nghiệp (BOP).

Business Risk

Rủi ro của doanh nghiệp 

Rủi ro đầu tư liên quan tới sự biến động mức thu nhập của công ty. Nếu mức thu nhập của công ty giảm, khả năng của công ty duy trì mức cổ tức hiện tại và tăng cổ đông trong tương lai cũng bị giảm sút.

Business Risk exclusion

Loại trừ rủi ro của doanh nghiệp

Các điểm loại trừ trong bảo hiểm trách nhiệm sản phẩm. Đơn bảo hiểm trách nhiệm sản phẩm không bảo hiểm trách nhiệm khi một doanh nghiệp sản xuất ra sản phẩm không đáp ứng được các yêu cầu như đã quảng cáo, giới thiệu và cam kết. Thí dụ: một hoá chất chống đông lạnh trong ô tô được quảng cáo là có khả năng chịu đựng được nhiệt độ thấp tới 30 độ dưới không độ. Một động cơ chứa hoá chất đó bị đông ở 10 độ dương. Trong trường hợp này, đơn bảo hiểm trách nhiệm sản phẩm sẽ không bảo hiểm cho doanh nghiệp được bảo hiểm.

Business Starts Index

Chỉ số khai trương doanh nghiệp

Tài liệu thống kê công bố số doanh nghiệp (ghi tên công ty và không ghi tên công ty) bắt đầu hoạt động. Bản thống kê này do Dun & Bradstreet phát hành.

Buy-and-Sell agreement

Thoả thuận mua và bán 

Một giải pháp được sử dụng với các doanh nghiệp một chủ sở hữu, doanh nghiệp hợp danh và công ty không bán cổ phần ra ngoài, theo đó quyền lợi kinh doanh của một chủ sở hữu cá nhân, một đối tác hợp danh hoặc một cổ đông bị chết hoặc bị thương được bán cho các thành viên còn lại của doanh nghiệp theo một công thức quy định trước. Thí dụ: Một công ty có ba thành viên hùn vốn kinh doanh chính. Khi một thành viên chết, hai thành viên còn sống đã thoả thuận mua, người thừa kế tài sản của bên bị chết đồng ý bán quyền lợi của người đó  theo công thức đã được thoả thuận trước cho những người còn sống. Quỹ để mua phần quyền lợi của đối tác bị chết thường được lấy từ các đơn bảo hiểm nhân thọ bằng cách mỗi đối tác mua một đơn bảo hiểm cho các đối tác còn lại. Mỗi người vừa là một chủ sở hữu vừa là  người thụ hưởng quyền lợi của đơn bảo hiểm đã mua cho các đối tác còn lại.

Khi một chủ sở hữu duy nhất chết, thông thường nhân viên chủ chốt là người mua/người kế tục. Doanh nghiệp một chủ sở hữu duy nhất, doanh nghiệp hợp danh  hoặc công ty không bán cổ phần ra ngoài, theo kế  hoạch mua bảo hiểm chung, có thể mua và làm chủ sở hữu các đơn bảo hiểm nhân thọ đứng tên chủ sở hữu duy nhất, đứng tên đối tác và đứng tên cổ đông và cũng đạt kết quả tương tự  như khi một cá nhân mua và làm chủ sở hữu các đơn bảo hiểm đó.

Buy-Back Deductible

Bảo hiểm trở lại mức khấu trừ

Xoá bỏ mức khấu trừ bằng cách trả thêm phí bảo hiểm bổ sung và như vậy sẽ được bảo hiểm từ đồng đầu tiên theo đơn bảo hiểm này (Không phải chịu một mức khấu trừ nào).

Buyer's Interest

Quyền lợi của Người mua.

Đây là quyền lợi bảo hiểm của Người mua tài sản có thể được bảo hiểm. Nói chung, thuật ngữ này chỉ dùng cho hàng hoá'. Quyền lợi này  bắt đầu khi Người mua có quyền sở hữu đối với tài sản đó. Khi người mua đã biết có tổn thất trước khi bắt đầu có quyền lợi thì không thể bảo hiểm cho tổn thất đó. Nếu Người mua không biết có tổn thất, có thể bảo hiểm trên cơ sở ''tổn thất hay không tổn thất'' và được bồi thường tổn thất đó. Nếu không có điều kiện này, không thể đòi bồi thường tổn thất đó, dù Người mua không biết có tổn thất khi mua bảo hiểm. Người mua có thể chuyển nhượng đơn bảo hiểm và trong trường hợp này Người mua có quyền lợi bảo hiểm đối với tổn thất xẩy ra trước khi có được quyền lợi ấy, với điều kiện là tổn thất có thể được bồi thường theo đơn bảo hiểm, nếu đơn bảo hiểm không được chuyển nhượng.

Bypass Trust

Tín thác hợp thức 

Một kiểu tín thác được sử dụng để chuyển dịch một phần tài sản từ bất động sản của người vợ hoặc chồng còn sống, bằng cách ấy sẽ tránh được thuế tài sản sau khi người còn sống đó chết. Loại tín thác này bảo đảm quyền lợi suốt đời trong trường hợp cả hai vợ chồng còn sống cũng như một người còn sống.
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